100 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT MỚI CỦA ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ
I. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (30 câu)
1. Trong suốt thời gian tôi xây dựng nhà tạm làm nơi chứa thức ăn chăn nuôi và tường bao quanh phần đất vườn (đã được cấp sổ đỏ) của mình, chính quyền xã không có bất cứ ý kiến gì. Tuy nhiên, khi tường rào và nhà tạm vừa hoàn thành thì cán bộ xã đến lập biên bản cho rằng gia đình tôi đã xây dựng trái phép và 02 ngày sau UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu khi chưa vi phạm. Không đồng ý với quyết định của UBND xã, tôi đã làm đơn khiếu nại lên UBND cấp huyện. Song sau 02 tuần ra quyết định xử phạt, UBND xã đã thực hiện phá dỡ tường rào và nhà tạm. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của tôi, Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã vì Quyết định đó không đúng quy định pháp luật. Vậy, tôi có được bồi thường không?

Theo Điều 7 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 thì
Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây:

a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật này;

c) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng bao gồm:

- Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi thường trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại;

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Cũng theo tại khoản 3 Điều 8, Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính vì quyết định đó được ban hành trái pháp luật là một trong  các văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 17 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó, trường hợp của ông/ bà có đủ căn cứ để được bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
2. Tháng 6 vừa qua, tôi đã làm đơn yêu cầu bồi thường do việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện không đúng thẩm quyền và trái quy định gây thiệt hại cho tôi và được Ủy ban nhân dân huyện thụ lý, giải quyết bồi thường số tiền là 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, đã gần 3 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại. Vậy xin hỏi, thủ tục cấp kinh phí và chi trả bồi thường được quy định như thế nào?

Theo Điều 62 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trình tự, thủ tục cấp kinh phí và chi trả bồi thường được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải quyết bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường đến cơ quan tài chính có thẩm quyền.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tài chính phải hoàn thành việc cấp phát kinh phí bồi thường cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Trường hợp có căn cứ rõ ràng cho rằng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định hoặc mức bồi thường không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan giải quyết bồi thường để hoàn thiện hồ sơ, cấp phát kinh phí bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường.

Trường hợp có căn cứ rõ ràng cho rằng mức bồi thường trong bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết bồi thường không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan tài chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cấp, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc chi trả tiền bồi thường. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến hành chi trả tiền bồi thường.

3. Sáng ngày 20/3, đang trong giờ làm việc, công chức tư pháp  - hộ tịch xã A là Đinh Văn V xin phép cơ quan nghỉ 30 phút để ra ngoài giải quyết việc riêng gia đình. Trong quá trình giải quyết công việc riêng đó, công chức V đã gây thiệt hại về tài sản của bà B. Hỏi, hành vi gây thiệt hại củaanh V có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không?

Theo Điều 1 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường. Trong đó, người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.

Theo đó, mặc dù công chức A được tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước (UBND cấp xã) để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính về tư pháp - hộ tịch; thời điểm công chức tư pháp - hộ tịch V gây thiệt hại cho bà B là vào giờ hành chính, song đây là thời điểm công chức V đã xin phép cơ quan nghỉ để giải quyết việc riêng - nghĩa là việc mà công chức V thực hiện không liên quan đến hoạt động công vụ nhà nước.

Do vậy, đây không thuộc trường hợp được điều chỉnh bởi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản của bà B là công chức V với tư cách cá nhânvà bằng tài sản cá nhân. Trường hợp không thỏa thuận được việc bồi thường thiệt hại, bà B có thể khởi kiện công chức V ra Tòa án có thẩm quyền.
4. Năm 1997, gia đình tôi được chính quyền giao 0,5 ha đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Từ đó đến nay, gia đình tôi sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp gì. Để bảo vệ cá nuôi trong ao trong mùa mưa lũ, gia đình có xây tường bao cao 1,5 m, có gắn lưới gai phía trên. Ngày 12/3 vừa qua, UBND xã X gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tôi, đồng thời cho lực lượng đến cưỡng chế phá bỏ đường bao quanh ao nuôi cá của gia đình, gây thiệt hại cho gia đình tôi (gồm tiền xây tường và cá giống bị thất thoát). Vậy xin hỏi, tôi có thể yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật.

Tuy nhiên, Nhà nước chỉ bồi thường khi có đủ căn cứ sau đây:

- Thứ nhất, có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng bao gồm:

+ Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết yêu cầu bồi thường;

+  Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi thường trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại;

+ Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

- Thứ hai, có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì một trong các văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính là Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại
. 
Như vậy, để có thể yêu cầu Nhà nước bồi thường thì trước tiên ông/bà cần có đơn khiếu nại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân cấp huyện về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính của UBND xã X. Kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của Tòa án sẽ là căn cứ để ông/bà có được hay không được yêu cầu Nhà nước bồi thường. 

5. Thời gian 03 tháng tôi bị tạm giữ để phục vụ điều tra, tôi bị thiệt hại rất lớn về tinh thần và vật chất do không đi làm. Ngày 15/02, Tòa án nhân dân huyện K đã đưa vụ án ra xét xử và bản án tuyên tôi không phạm tội. Vậy xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự? Tôi có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại không?

a) Về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

- Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

- Người bị bắt, người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

- Người bị tạm giam mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm;

- Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, người đã bị kết án tử hình, người đã thi hành án tử hình mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm;

- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án không bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm;

- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án, đã chấp hành hình phạt tù mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành;

- Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án và bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm tội bị kết án tử hình và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam vượt quá so với mức hình phạt chung của những tội mà người đó phải chấp hành;

- Người bị xét xử bằng nhiều bản án, Tòa án đã tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đó mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành;

- Pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được pháp nhân đã thực hiện tội phạm và pháp nhân đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

- Cá nhân, tổ chức có tài sản bị thiệt hại do việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu, xử lý, có tài khoản bị phong tỏa hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bị thiệt hại.

b) Về quyền yêu cầu bồi thường, tại Điều 5 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định, những người sau đây có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường:

- Người bị thiệt hại;

- Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;

- Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;

- Cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

Theo đó, ông/bà có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại cho mình.

6. Ngày 02/3, UBND huyện X ra quyết định giải quyết khiếu nại của anh Đoàn Văn H, trong đó xác định việc UBND xã K ra quyết định thu hồi phần diện tích đất anh H đang canh tác và tiến hành cưỡng chế thu hồi đất là sai quy định, không đúng thẩm quyền, gây thiệt hại cho anh H. Ngày 05/3 tới, anh H đi xuất khẩu lao động ở Nhật với thời hạn 03 năm. Vậy anh H có thể ủy quyền cho người thân ở nhà thực hiện yêu cầu bồi thường không? Thời hiệu yêu cầu bồi thường được quy định như thế nào?

Căn cứ theo khoản 11 Điều 17 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư trái pháp luật; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật (có văn bản của UBND huyện X trong đó xác định việc UBND xã K ra quyết định thu hồi phần diện tích đất anh H đang canh tác và tiến hành cưỡng chế thu hồi đất là sai quy định, không đúng thẩm quyền). Theo khoản 1 Điều 5 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì anh H là người có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường. Trong trường hợp anh không còn kịp thời gian để trực tiếp thực hiện quyền lợi của mình thì anh có thể ủy quyền yêu cầu bồi thường cho cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường (khoản 4 Điều 5 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

Về thời hiệu yêu cầu bồi thường, tại Điều 6 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

- Thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trường hợp yêu cầu phục hồi danh dự.

- Thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính được xác định theo thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.

- Thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường:

+ Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự làm cho người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không thể thực hiện được quyền yêu cầu bồi thường;

+ Khoảng thời gian mà người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chưa có người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện đã chết hoặc không thể tiếp tục là người đại diện cho tới khi có người đại diện mới.

Người yêu cầu bồi thường có nghĩa vụ chứng minh khoảng thời gian không tính vào thời hiệu quy định nêu trên.

7.Ngay sau khi nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh A giải quyết khiếu nại về việc thi hành bản án dân sự số 01/2017/DS-ST ngày 24/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện B, trong đó chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của mình, tôi đã làm đơn yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện B bồi thường thiệt hại đã gây ra cho tôi do thực hiện thi hành án không đúng quy định pháp luật. Xin hỏi, là người yêu cầu bồi thường bị thiệt hại, tôi có quyền và nghĩa vụ gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 8 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì anh/chị có quyền yêu cầu Nhà nước (Chi cục thi hành án dân sự huyện B) bồi thường thiệt hại phát sinh do việc thi hành án không đúng quy định pháp luật và thực tế anh/chị đã làm đơn yêu cầu bồi thường. Theo khoản 1, 2 Điều 13 Luật trách trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, là người yêu cầu bồi thường bị thiệt hại - anh/chị có quyền và nghĩa vụ sau:

Về các quyền, bao gồm:

a) Yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng, giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường;

b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện quyết định, hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính; khiếu nại, kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng;

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình theo quy định của pháp luật;

d) Nhờ người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình;

đ) Được cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường;

e) Ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cá nhân, pháp nhân khác thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

g) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ, bao gồm:

a) Cung cấp kịp thời, chính xác, trung thực tài liệu, chứng cứ có liên quan đến yêu cầu bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của mình;

b) Tham gia đầy đủ vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường;

c) Chứng minh những thiệt hại thực tế của mình được bồi thường theo quy định tại Luật này và mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại;

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Ông Nguyễn Văn K là kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện M. Trong quá trình thực thi công vụ, ông K đã có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho ông Q. Ngày 20/3, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M đã ra quyết định xử lý kỷ luật ông K về hành vi trái pháp luật đó. Theo pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, là người thi hành công vụ gây thiệt hại, ông K có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, người thi hành công vụ gây thiệt hại có các quyền và nghĩa vụ của sau đây:

Về các quyền, bao gồm:

a) Được nhận văn bản, quyết định về việc giải quyết yêu cầu bồi thường liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Tố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về tố cáo; khiếu nại, khởi kiện quyết định hoàn trả và kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố tụng hành chính;

c) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ, bao gồm:

a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin, tài liệu của mình;

b) Tham gia đầy đủ vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường và quá trình xác định trách nhiệm hoàn trả theo yêu cầu của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;

c) Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường?

Theo Điều 16 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường bao gồm:
1. Giả mạo tài liệu, giấy tờ hoặc cung cấp tài liệu, chứng cứ sai sự thật trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

2. Thông đồng giữa người yêu cầu bồi thường với người giải quyết bồi thường, người có liên quan để trục lợi.

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

4. Không giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc không ra quyết định giải quyết bồi thường hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường trái pháp luật.

5. Không thực hiện việc xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

6. Sách nhiễu, cản trở hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường.

10. Ngày 21/11/2017, tôi bị khởi tố, tạm giam 02 tháng để điều tra về tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế. Ngày 05/01/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vì quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) đã bãi bỏ điều luật này và hành vi của tôi không cấu thành tội phạm tương ứng nào khác. Xin hỏi, tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thời gian gần hai tháng bị tạm giam không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị tạm giam mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Trường hợp của ông/bà, tại thời điểm ông/bà bị khởi tố, tạm giam, Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đang có hiệu lực thi hành, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chưa có hiệu lực thi hành nên quy định pháp luật được áp dụng trong trường hợp này là Bộ luật hình sự năm 1999 và tại Điều 167 Bộ luật hình sự 1999 có quy định về tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế. Theo quy định tại điểm b mục 1 phần I Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 thì các điều khoản của Bộ luật Hình sựnăm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những  hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.
Do đó, việc cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vì theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) đã bãi bỏ điều luật này và hành vi của ông/bà không cấu thành tội phạm tương ứng nào khác chứ không phải xuất phát từ nguyên do quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nêu trên. 

Theo đó, trường hợp của ông/bà không được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

11. Ngày 15/4/2017, khi không làm được thủ tục sang tên mảnh đất 700 m2 (được UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng năm 1994) vì năm 1999 mảnh đất trên cũng được UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà Trần Thị T, ông Phạm Văn B đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền. Ngày 18/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh H ra quyết định giải quyết khiếu nại của ông B, trong đó kết luận việc UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà T là trái pháp luật. Ông B muốn biết, các chi phí mà ông phải bỏ ra trong quá trình khiếu nại có được bồi thường không? 

Đối chiếu trường hợp của ông B với quy định tại Điều 5 về quyền yêu cầu bồi thường, Điều 7 về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Điều 8 về văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và khoản 11 Điều 17 về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thì vụ việc của ông B đủ căn cứ để yêu cầu bồi thường.

Cũng theo quy định tại Chương III Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngoài các thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị giảm sút hoặc bị mất, thiệt hại về tinh thần...thì Điều 28 quy định về các chi phí khác được bồi thường như sau:

“1. Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm:
a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại;
b) Chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự.
Thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù được xác định theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, pháp luật về thi hành án hình sự.
2. Chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xác định như sau:
a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu được thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp với giá trị được xác định tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này nhưng tối đa không quá mức quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức; chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước.
Trường hợp người yêu cầu bồi thường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với các chi phí quy định tại điểm này thì chi phí được bồi thường không quá 06 tháng lương cơ sở tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này cho 01 năm tính từ thời điểm bắt đầu khiếu nại hoặc tố cáo hoặc tham gia tố tụng cho đến ngày có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
b) Chi phí gửi đơn thư đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết được tính theo biên lai cước phí bưu chính với giá trị được xác định tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này.
Trường hợp người yêu cầu bồi thường không xuất trình được biên lai cước phí đối với các chi phí quy định tại điểm này thì chi phí được bồi thường không quá 01 tháng lương cơ sở tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này cho 01 năm tính từ thời điểm bắt đầu khiếu nại hoặc tố cáo hoặc tham gia tố tụng cho đến ngày có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
...
4. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định chi phí được bồi thường quy định tại Điều này được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế cho đến ngày có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền...”

Theo đó, ông sẽđược bồi thường các chi phí hợp lý phải bỏ ra trong quá trình khiếu nại như chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại...

12. Ngày 18/02, Chủ tịch UBND tỉnh H ra quyết định giải quyết khiếu nại của ông B, trong đó kết luận việc UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà T là trái pháp luật, gây thiệt hại cho ông B. Ông B muốn yêu cầu UBND huyện Y bồi thường thiệt hại cho mình thì phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

Về hồ sơ yêu cầu bồi thường, Điều 41 Luật trách nhiệm bồi thường quy định như sau:

“1. Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu bồi thường thì hồ sơ yêu cầu bồi thường (sau đây gọi là hồ sơ) bao gồm:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường;
b) Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
c) Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;
d) Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có).
2. Trường hợp người yêu cầu bồi thường là người thừa kế (nếu có nhiều người thừa kế thì những người thừa kế đó phải cử ra một người đại diện) hoặc là người đại diện của người bị thiệt hại thì ngoài các tài liệu quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này, hồ sơ còn phải có các tài liệu sau đây:
a) Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại;
b) Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền;
c) Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế.
3. Văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung chính sau đây:
a) Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người yêu cầu bồi thường;
b) Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu bồi thường;
c) Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
d) Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
đ) Thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường;
e) Đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường (nếu có);
g) Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng phải nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản đó trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
h) Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có);
i) Yêu cầu khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có).
Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, g và h khoản này.

4. Người yêu cầu bồi thường nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan giải quyết bồi thường.
Trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường.
5. Trường hợp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp hồ sơ thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 và khoản 2 Điều này là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 và khoản 2 Điều này là bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.”

Theo đó, ông B có thể căn cứ vào quy định nêu trên của pháp luật để chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường trong trường hợp của mình.

13.Do không đồng ý với quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện K, cũng như quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện K, bà Th đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh H và được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải quyết có nội dung chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Th. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần 02 năm theo đuổi khiếu nại, huyện K đã được sáp nhập với huyện M thành huyện MK. Chính vì vậy, bà Th băn khoăn không biết phải đến cơ quan nào để yêu cầu giải quyết bồi thường?

Căn cứ vào nội dung vụ việc ông bà nêu với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (căn cứ, phạm vi, trách nhiệm bồi thường...) thì vụ việc của bà Th được bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Về cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, khoản 3 Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. Theo đó, UBND huyện K sẽ là cơ quan giải quyết bồi thường. 

Tuy nhiên, do huyện K đã được sáp nhập với huyện M nên UBND huyện K không còn tồn tại trên thực tế. Do đó, việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: “Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp cơ quan đã ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường”.

Theo đó, cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp của bà Th được xác định theo căn cứ quy định pháp luật nêu trên là UBND huyện MK.

14. Mặc dù biết giao dịch mua bán đất giữa ông A và bà B là vi phạm pháp luật (Quyền sử dụng đất đã bị kê biên để bảo đảm thi hành án) nhưng công chứng viên C vẫn thực hiện công chứng giấy tờ mua bán, gây thiệt hại cho bà B là 250 triệu đồng. Trong trường hợp này, bà B có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước không?
Theo Điều 1 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án...

Cũng tại khoản 1 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.

Trong khi đó, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản... và công chứng viên không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 nêu trên.
Vậy nên, việc công chứng viên C công chứng giấy tờ mua bán đất trái pháp luật giữa ông A và bà B gậy thiệt hại cho bà B 250 triệu đồng không thuộc trường hợp được bồi thường  theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
15. Ngày 17/01/2018, trước khi chuyển công tác 15 ngày sang xã H, ông A, Phó Chủ tịch UBND xã M ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C trong lĩnh vực quản lý đất đai. Không đồng ý với quyết định xử phạt, ông C khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện M. Ngày 20/02/2018, Chủ tịch UBND huyện M đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó xác nhận việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ông A là trái pháp luật. Hỏi, ông C có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết bồi thường thiệt hại trong trường hợp này?

Theo quy định tại Điều 5, khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 17 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trường hợp việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật đối với ông C trong lĩnh vực quản lý đất đai gây thiệt hại cho ông C thì ông có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường. 

Tuy nhiên, tại thời điểm ông C nhận được quyết định giải quyết khiếu nại  của cơ quan, người có thẩm quyền, trong đó xác nhận việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ông A là trái pháp luậtđã chuyển công tác sang xã H, nên căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan giảiquyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình; đồng thời căn cứ điểm c khoản 1 Điều 39 của Luật cũng quy định: “Trường hợp tại thời điểm thụ lý yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó tại thời điểm gây thiệt hại thì cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây thiệt hại”, thì trường hợp này ông C có thể gửi đơn yêu cầu UBND xã M giải quyết bồi thường thiệt hại cho mình.

16. Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, đồng thời tính toán thiệt hại thực tế phát sinh, ông Phan Hoàng H dự định làm hồ sơ gửi đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường yêu cầu được bồi thường 150 triệu đồng. Ông H băn khoăn không biết ông có phải nộp chi phí gì cho việc giải quyết yêu cầu bồi thường không?

Tại Điều 76 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cơ quan giải quyết bồi thường không thu các khoản án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 Người bị thiệt hại không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền bồi thường được nhận.
Theo đó, khi thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, ông H không phải nộp bất cứ các khoản án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

17. Trong quá trình dùng máy ủi cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của một số hộ dân ở khu vực Miếu A, do xác định sai ranh giới giữa khu đất bị lấn chiếm và mảnh đất của gia đình tôi nên đội cưỡng chế đã tiến hành phá dỡ cả căn nhà cấp 4 được xây dựng hợp pháp của gia đình tôi. Tôi dự định làm đơn yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại đã gây ra cho gia đình nên muốn biết pháp luật quy định như thế nào về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm trong lĩnh vực bồi thường nhà nước?
Việc xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm trong lĩnh vực bồi thường nhà nước được quy định tại Điều 23 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cụ thể như sau:
1. Trường hợp tài sản đã bị phát mại, bị mất thì thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài sản trên thị trường tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thời điểm để xác định hiện trạng tài sản làm căn cứ tính mức bồi thường là thời điểm thiệt hại xảy ra.
2. Trường hợp tài sản bị hư hỏng thì thiệt hại được xác định là chi phí có liên quan theo giá thị trường tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để sửa chữa, khôi phục lại tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định theo quy định tại khoản 1 nêu trên.
3. Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất. Đối với những tài sản trên thị trường có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định phù hợp với mức giá thuê trung bình 01 tháng của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 03 tháng liền kề do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại xảy ra.
4. Trường hợp các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải hoàn trả các khoản tiền đó và khoản lãi cho người bị thiệt hại.
Trường hợp các khoản tiền đó là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Trường hợp các khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Dân sự tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
5. Trường hợp người bị thiệt hại không thể thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế đã có hiệu lực và đã phải thanh toán tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế đó thì thiệt hại được xác định là số tiền phạt theo mức phạt đã thỏa thuận và khoản lãi của khoản tiền phạt đó.
Trường hợp khoản tiền phạt đó là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Trường hợp khoản tiền phạt đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Dân sự tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
6. Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì thiệt hại được bồi thường là phần thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

Theo đó, nếu yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông/ bà đúng quy định của pháp luật (có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 8 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có đơn yêu cầu bồi thường nhà nước), cơ quan giải quyết bồi thường sẽ căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên để xác định thiệt hại cụ thể do ngôi nhà cấp 4 của ông/bà bị phá dỡ làm cơ sở cho việc xác định mức bồi thường.
18. Trong gần 6 tháng bị cơ quan điều tra áp dụngbiện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Nguyễn Xuân H phải nghỉ việc hướng dẫn viên du lịch (trước đó, ông H được Công ty trả lương ổn định 15 triệu đồng/tháng). Đầu năm 2018, Công an huyện HB đình chỉ điều tra vụ án, lý do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội. Ông H muốn biết, thiệt hại thực tế bị mất hoặc giảm sút để tính bồi thường được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 5, khoản 5 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trường hợp của ông H được Nhà nước bồi thường. 

Về thiệt hại thực tế bị mất hoặc giảm sút để tính bồi thường, Điều 24 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau:
a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;
b) Thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thu nhập không ổn định theo mùa vụ được xác định là thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại.
Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định chia cho 26 ngày.
2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là tổ chức bao gồm các khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thu nhập được bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình của 02 năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Việc xác định thu nhập trung bình được căn cứ vào báo cáo tài chính của tổ chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ 02 năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập được bồi thường được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình trong thời gian hoạt động thực tế theo báo cáo tài chính của tổ chức đó theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu trường hợp của ông H nêu trên thì thu nhập thực tế bị mất là tiền lương trong 06 tháng anh phải nghỉ việc (90 triệu đồng = 06 tháng x 15 triệu đồng/ tháng).
19.Xin hỏi, thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết được pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước xác định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 25 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết được xác định gồm:
1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại trước khi chết.
2. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại trước khi chết được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án.
3. Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh trước khi chết được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại.
4. Chi phí cho việc mai táng người bị thiệt hại chết được xác định theo mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
5. Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

20. Xin hỏi, pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như thế nào về thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm phạm?

Tại Điều 26 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định thiệt hại vật chất do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại.
2. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án.
3. Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại.
4. Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:
a) Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại;
b) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
21. Trong 15 người bị khởi tố về tội đánh bạc có bà Hoàng (giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu) với cáo buộc bà Hoàng dùng điện thoại di dộng cá nhân để nhắn tin mua bán số đề với số tiền 4,5 triệu đồng. Sau khi bị tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, Viện kiểm sát huyện H đã đình chỉ điều tra bị can với bà Hoàng vì xét thấy chưa đủ cơ sở vững chắc để truy tố. Trong thời gian vướng vòng lao lý, bà Hoàng đã bị tổn thất lớn về tinh thần, uy tín, danh dự ảnh hưởng. Bà Hoàng muốn biết, trường hợp của bà có được Nhà nước bồi thường không và pháp luật quy định như thế nào về thiệt hại về tinh thần?

Đối chiếu nội dung vụ việc nêu trên với các quy định của pháp luật bồi thường của Nhà nước có liên quan (như Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 7, Điều 18... của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước) thì bà Hoàng có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường những thiệt hại về tinh thần đã gây ra cho bà trong quá trình bà bị khởi tố điều tra. Bà Hoàng có thể gửi đơn yêu cầu bồi thường và các hồ sơ liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân huyện H để yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước

Về thiệt hại về tinh thần, Điều 27 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

“1. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được xác định là 0,5 ngày lương theo mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (sau đây gọi là ngày lương cơ sở) cho 01 ngày bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
2. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
3. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự được xác định như sau:
a) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được xác định là 02 ngày lương cơ sở;
b) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù được xác định là 05 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù;
c) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại không bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành hình phạt không phải là hình phạt tù được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày không bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
d) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo được xác định là 03 ngày lương cơ sở cho 01 ngày chấp hành hình phạt;
đ) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại đã chấp hành xong hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án mà sau đó mới có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó thuộc trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày chưa có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó thuộc trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.
4. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết được xác định là 360 tháng lương cơ sở. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì không áp dụng bồi thường thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này.
5. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm được xác định căn cứ vào mức độ sức khoẻ bị tổn hại nhưng không quá 50 tháng lương cơ sở.
6. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật được xác định là 01 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị buộc thôi việc trái pháp luật.
7. Ngày lương cơ sở được xác định là 01 tháng lương cơ sở chia cho 22 ngày.”
22. Ông Nguyễn Văn T mở quán cà phê tại số 12, đường Phan Văn Tr. Công an huyện B nhiều lần kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, sau đó khởi tố ông T về hành vi kinh doanh trái phép.Ngày 24/3, Viện trưởng VKSND huyện B đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông T, trong đó xác định việc khởi tố ông T về tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ. Ông T muốn biết, ngoài các thiệt hại do tài sản bị xâm hại, do thu nhập thực tế bị mất..., việc phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp khác cho ông đã bị đình chỉ trong thời gian khởi tố được quy định như thế nào?

Nội dung pháp luật ông T muốn tìm hiểu được quy định tại Điều 29 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó, ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23 (thiệt hại do tài sản bị xâm hại), 24 (thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút), 25 (thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết), 26 (thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm hại), 27 (thiệt hại về tinh thần) và 28 (các chi phí khác được bồi thường) của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại là cá nhân còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp sau đây:
a) Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan;
b) Khôi phục quyền học tập;
c) Khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Ngoài ra, người bị thiệt hại là tổ chức còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Trình tự, thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ của các tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, Điều 31 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn quy định về việc phục hồi danh dự. Theo đó, người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự.

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại.

Căn cứ vào các quy định trên của pháp luật, ông T có thể yêu cầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện các quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị xâm hại.

23. Nhà nước không bồi thường các thiệt hại nào?

Theo Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau đây:
a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại;
b) Thiệt hại xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép;
c) Thiệt hại xảy ra trong hoàn cảnh người thi hành công vụ muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 23 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ngoài các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau đây:
a) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự;
b) Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm;
c) Thiệt hại xảy ra do người có hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu rõ ràng cấu thành tội phạm, bị khởi tố, truy tố trong vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng vụ án đã được đình chỉ do người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố;
d) Thiệt hại xảy ra do người bị khởi tố, truy tố, xét xử đúng với các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm khởi tố, truy tố, xét xử nhưng tại thời điểm ra bản án, quyết định thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực sau ngày khởi tố, truy tố, xét xử.
Ngoài các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đúng yêu cầu của người yêu cầu mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba. Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Ngoài các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo đúng yêu cầu của đương sự mà gây thiệt hại. Người yêu cầu chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Cũng tại khoản 6 Điều 23 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì thiệt hại được bồi thường là phần thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

24. Từ lời khai của 03 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, công an huyện T bắt giữ Trần Minh H và VKS cùng cấp truy tố theo hướng có tội. Vừa qua, tòa án nhân dân cấp cao hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội. Vì qua mấy cấp xét xử nên ông H không biết trường hợp của mình cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết bồi thường để ông nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường?

Theo quy định tại các điều luật liên quan trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về đối tượng (Điều 2), quyền yêu cầu bồi thường (Điều 5), căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường (Điều 7), phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 18)... thì trường hợp của ông Trần Minh H được bồi thường Nhà nước.

Về việc xác định cơ quan có thẩm quyền bồi thường, theo khoản 4 Điều 41 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người yêu cầu bồi thường nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan giải quyết bồi thường. Trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường.
Theo đó, trường hợp ông không xác định được cơ quan giải quyết bồi thường thì ông có thểnộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi ông cư trú. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp sẽ có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho ông biết.
25. Ngày 05/3 vừa qua, sau khi chấp hành án phạt tù được 3 năm 8 tháng 12 ngày về tội hiếp dâm, ông Đ được trả tự do vì người thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú. Trong suốt thời gian vướng vòng lao lý, bị kết tội oan, kinh tế gia đình ông lâm vào tình cảnh rất khó khăn, bữa rau bữa cháo qua ngày. Nay ông đang làm đơn yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại. Ông Đ muốn được tạm ứng kinh phí bồi thường để trang trải cuộc sống khó khăn của gia đình thì có được không?

Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 41 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nếu muốn tạm ứng kinh phí bồi thường thì trong trong văn bản yêu cầu bồi thường, ông Đ cần nêu rõ yêu cầu này của mình.

Việc tạm ứng kinh phí bồi thường được quy định tại Điều 44 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đối chiếu với trường hợp của ông Đ, cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí bồi thường đối với thiệt hại về tinh thần được xác định là 05 ngày lương cơ sở cho 01 ngày chấp hành hình phạt tù (Ngày lương cơ sở được xác định là 01 tháng lương cơ sở chia cho 22 ngày) và thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh.
Trình tự, thủ tục tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau:

- Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại được tạm ứng và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường.
Trên cơ sở kinh phí đã tạm ứng để chi trả cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí đã tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường;

- Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường.
Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường như sau:
- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường đã tạm ứng kinh phí cho người yêu cầu bồi thường, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị bổ sung kinh phí, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm bổ sung kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường;
- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị tạm ứng kinh phí, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường.
Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

26. Vừa qua, ông M nhận được giấy mời thương lượng bồi thường của UBND huyện H. Cho rằng, thiệt hại về tài sản của ông đã rất rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ cụ thể nên ông không muốn tham gia thương lượng. Tuy nhiên, ông băn khoăn không biết việc thương lượng bồi thường có bắt buộc không? Pháp luật quy định như thế nào về việc thương lượng bồi thường?

Theo quy định tại Điều 46, Điều 50 và Điều 51 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì thủ tục thương lượng việc bồi thường là bắt buộc trong quá trình giải quyết bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại. Pháp luật quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày.
Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này.

Việc thương lượng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Thứ nhất, người yêu cầu bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường đều bình đẳng trong quá trình thương lượng;

- Thứ hai,  bảo đảm dân chủ, tôn trọng ý kiến của các thành phần tham gia thương lượng;

- Thứ ba, nội dung thương lượng, kết quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thành phần tham gia thương lượng việc bồi thường bao gồm:

- Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc bồi thường;

- Người giải quyết bồi thường;

- Người yêu cầu bồi thường; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) của người yêu cầu bồi thường;

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

- Đại diện Viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

- Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng.

Việc thương lượng được thực hiện tại một trong các địa điểm sau đây:

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu bồi thường cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 Nội dung thương lượng việc bồi thường bao gồm:

- Các loại thiệt hại được bồi thường;

- Số tiền bồi thường;

- Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có);

- Phương thức chi trả tiền bồi thường;

- Các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Việc thương lượng được thực hiện theo các bước sau đây:

- Người yêu cầu bồi thường trình bày ý kiến về yêu cầu bồi thường của mình và cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu bồi thường của mình (nếu có);

- Người giải quyết bồi thường công bố báo cáo xác minh thiệt hại;

- Người giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường trao đổi, thỏa thuận về các nội dung thương lượng;

- Đại diện cơ quan giải quyết bồi thường trình bày ý kiến; người thi hành công vụ gây thiệt hại trình bày ý kiến (nếu có); cá nhân, đại diện tổ chức khác phát biểu ý kiến theo yêu cầu của người chủ trì;

- Đại diện cơ quan tài chính nêu ý kiến về các loại thiệt hại, mức thiệt hại, số tiền bồi thường (nếu có);

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước phát biểu ý kiến.

Việc thương lượng phải được lập thành biên bản. Trường hợp các bên tiến hành thương lượng nhiều lần thì sau mỗi lần thương lượng đều phải lập biên bản.

Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người giải quyết bồi thường phải lập biên bản kết quả thương lượng. Biên bản kết quả thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính được thương lượng, xác định rõ việc thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu bồi thường, chữ ký của đại diện các cơ quan, người tham gia thương lượng và được giao cho mỗi người 01 bản tại buổi thương lượng.

Trường hợp thương lượng thành thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định .

Trường hợp thương lượng không thành thì người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường hai lần từ chối nhận giấy mời tham gia thương lượng hoặc hai lần không đến địa điểm thương lượng khi đã nhận giấy mời mà không có lý do chính đáng thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường. Hết thời hạn tạm đình chỉ mà người yêu cầu bồi thường không đề nghị tiếp tục giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc có đề nghị tiếp tục giải quyết yêu cầu bồi thường nhưng vẫn có một trong các hành vi nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường.

Cũng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì người yêu cầu bồi thường là người bị thiệt hại có nghĩa vụ tham gia đầy đủ vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường.

Như vậy, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cũng như thực hiện nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường, ông cần tham gia việc thương lượng bồi thường, trừ trường hợp có lý do chính đáng không thể đến địa điểm thương lượng được. Nếu thương lượng không thành thì ông có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định.

27. Sau khi gửi đơn yêu cầu bồi thường đến Cục thi hành án dân sự tỉnh H được 10 ngày, trên đường đi ăn cưới, bà H bị tại nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu, điều trị trong thời gian dài nên bà muốn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường thì có được không? Pháp luật quy định như thế nào về việc hoãn yêu cầu giải quyết bồi thường?

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 49 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hoãn giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường do ốm nặng có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
Thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường được xác định theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường nhưng tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường bị ốm nặng mà chưa thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
Đối chiếu quy định trên của pháp luật, bà H có thể làm giấy đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường của bà cho đến thời điểm bà có đủ sức khỏe để tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

28. Sau gần 02 ngày làm việc căng thẳng không đi đến thống nhất một số nội dung thương lượng bồi thường như việc xác định các loại thiệt hại được bồi thường, số tiền bồi thường..., ông Ph không muốn thương lượng nữa mà khởi kiện ra tòa án. Ông Ph muốn biết thêm quy định pháp luật về việc khởi kiện và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án?

Theo quy định tại đoạn 2 khoản 8 Điều 46 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thì trường hợp thương lượng không thành thì người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường.

Do đó, việc thương lượng bồi thường thiệt hại giữa ông với cơ quan giải quyết bồi thường không đi đến thống nhất một số nội dung thương lượng bồi thường (hay thương lượng không thành) thì ông có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Về việc khởi kiện và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án, tại Điều 52 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường trong các trường hợp sau đây:

- Người yêu cầu bồi thường chưa yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường mà người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định đó hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng thành mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định giải quyết bồi thường hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng không thành,thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường.

Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự làm cho người yêu cầu bồi thường không thể khởi kiện đúng thời hạn thì khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không được tính vào thời hạn khởi kiện quy định nêu trên.
Người yêu cầu bồi thường không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường trong trường hợp quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật.
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương V Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trường hợp Mục 2 này không quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì việcgiải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án được thực hiện theo thủ tục rút gọn.
Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đại diện Nhà nước tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn.
29. Ngày 20/01, UBND huyện X ra quyết định giải quyết bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực quản lý hành chính. Sau khi nhận được quyết định nêu trên, người bị thiệt hại là ông Võ Nhật N không đồng ý với nội dung giải quyết của UBND huyện nên muốn khởi kiện ra tòa án. Xin hỏi, trong trường hợp này, tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?

Tại Điều 53 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về việc xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường như sau:
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu bồi thường hoặc nơi đặt trụ sở của bị đơn theo lựa chọn của người yêu cầu bồi thường là Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm yêu cầu bồi thường trong trường hợp bị đơn là các cơ quan sau đây:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện,  Ủy ban nhân dân cấp huyện khi là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình;

- Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo, cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức ở cấp huyện và cấp xã;

- Cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, cơ quan thi hành án cấp huyện.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu bồi thường hoặc nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại theo lựa chọn của người yêu cầu bồi thường là Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện như nêu trên.
Đối chiếu trường hợp của ông N với quy định trên của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện của ông N là Tòa án nhân dân huyện X.

30. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được cơ quan giao, công chức A của cơ quan quản lý hành chính X đã gây thiệt hại với lỗi cố ý. Sau khi bồi thường thiệt hại 30 triệu đồng, cơ quan X yêu cầu anh A phải hoàn trả ngân sách nhà nước50% số tiền bồi thường, tương ứng 15 triệu đồng, cơ quan đã chi trả cho người bị thiệt hại (lương tháng hiện tại của anh A là gần 4 triệu đồng). Hỏi, việc cơ quan yêu cầu anh A hoàn trả số tiền như vậy có đúng không?

Để xem xét việc yêu cầu anh A hoàn trả cơ quan 50% số tiền đã bồi thường thiệt hại có đúng không, cần xem xét một số vấn đề sau:

Thứ nhất, quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Nội dung vụ việc cho thấy, anh A trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã gây thiệt hại với lỗi cố ý nên cơ quan yêu cầu anh hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền cơ quan đã chi trả là đúng.

Thứ hai, về mức hoàn trả, tại khoản 1, 2 Điều 65 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

a) Căn cứ xác định mức hoàn trả bao gồm:

- Mức độ lỗi của người thi hành công vụ;

- Số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Trường hợp có một người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả được xác định như sau:

a) Người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại;

b) Người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức hoàn trả từ 30 đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

c) Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

d) Trường hợp 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 30 tháng lương quy định tại điểm b nêu trên hoặc thấp hơn 03 tháng lương quy định tại điểm c nêu trênthì số tiền người thi hành công vụ phải hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Đối chiếu với trường hợp của anh A, có 02 trường hợp xảy ra như sau:

- Thứ nhất, nếu anh A có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên anh A phạm tội thì việc cơ quan X yêu cầu anh A phải hoàn trả ngân sách nhà nước 50% số tiền bồi thường, tương ứng 15 triệu đồng là không đúng vì trong trường hợp này, theo quy định anh phải hoàn trả toàn bộ số tiền 30 triệu đồng mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

- Thứ hai, nếu anh A có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì việc cơ quan X yêu cầu anh A phải hoàn trả ngân sách nhà nước 50% số tiền bồi thường, tương ứng 15 triệu đồng là đúng.

II. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017 (32 câu)
1. Đề nghị cho biết trợ giúp pháp lý là gì? Ý nghĩa của hoạt động này trong việc bảo đảm quyền con người và trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay như thế nào?

Theo quy định tại Điều 2 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. 

Hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào việc thụ hưởng quyền tiếp cận công lý và bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của những người nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, trẻ em và phụ nữ. Nó góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nhất là ở địa phương, và tới những đối tượng yếu thế, thiệt thòi trong xã hội, nhờ đó họ nâng cao được nhận thức về pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ dân sự và hình sự có liên quan. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã làm thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức và người dân về pháp luật cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan của cán bộ, công chức đối với nhân dân. Theo ý nghĩa đó, trợ giúp pháp lý tăng cường việc bảo đảm và hiện thực hoá các quyền con người và quyền công dân của các cá nhân.

Có thể khẳng định vai trò và ý nghĩa của trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết và quan trọng. Trợ giúp pháp lý thể hiện được bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tạo lập cơ chế bảo đảm công bằng xã hội, mọi công dân dù giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tiếp cận dịch vụ pháp lý như nhau trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Trợ giúp pháp lý là một trong những hình thức đưa chủ trương chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thiện bộ máy Nhà nước, hoàn thiện pháp luật và nâng cao trách nhiệm công vụ, đồng thời trợ giúp pháp lý góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao ý thức pháp luật và trình độ dân trí để người dân biết cách tự ứng xử phù hợp với các quy định pháp luật, góp phần lành mạnh hóa quan hệ xã hội, một phần củng cố lòng tin của người dân vào Nhà nước, pháp luật, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.

2. Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào trong Luật trợ giúp pháp lý năm 2017? Có gì khác so với Luật trợ giúp pháp lý năm 2006?

Ngày 01/01/2018, Luật trợ giúp pháp lý 2017 chính thức có hiệu lực, chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý được quy định tại Điều 4 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 gồm các nội dung sau:

	Luật trợ giúp pháp lý năm 2017
	Luật trợ giúp pháp lý năm 2006

	Điều 4. Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý

1. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước.

2. Nhà nước có chính sách để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
3. Nhà nước có chính sách nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, thu hút các nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý.

4. Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.
	Điều 6. Chính sách trợ giúp pháp lý 
1. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước. 

2. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; khuyến khích, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia thực hiện, đóng góp, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý.




Như vậy, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 có 01 điều quy định về vấn đề này với tiêu đề "Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý" (Điều 4), thể hiện rõ hơn so với tên điều "Chính sách trợ giúp pháp lý" quy định Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006. Nội dung Điều 4 đã làm rõ vai trò của Nhà nước, qua đó bảo đảm được bản chất, mục tiêu đặt ra trong công tác này. Tại khoản 1 Điều 4 đã khẳng định một lần nữa "trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước", do đó với tư cách là một trong những phương thức để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trợ giúp pháp lý đòi hỏi Nhà nước có các chính sách để bảo đảm quyền được tiếp cận pháp luật ngày càng cao của người dân. Trong việc cung cấp dịch vụ đó phải đặt vấn đề chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, do đó Nhà nước cần có chính sách để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của Nhà nước trong Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 còn thể hiện ở chỗ có chính sách thu hút các nguồn lực thực hiện TGPL và hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, công tác TGPL để khích lệ sự tham gia nhiều hơn nữa của các lực lượng xã hội đối với hoạt động TGPL. Bằng các quy định cụ thể trong Luật đã tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL và các chủ thể này khi ký hợp đồng thực hiện TGPL được Nhà nước chi trả thù lao thực hiện vụ việc.

3. Tôi được biết Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 không có quy định về nguồn tài chính cho công tác TGPL. Về nguyên tắc, kinh phí cho hoạt động này được dự toán theo Luật Ngân sách nhà nước, do đó, trong quá trình triển khai nhiều địa phương không có đủ kinh phí để hoạt động. Vậy Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 có quy định nào để khắc phục tình trạng này không?

Một trong những trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL là phải dành một khoản kinh phí để bảo đảm triển khai hoạt động này cho các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Hiện nay, kinh phí được cấp cho công tác này theo phân cấp ngân sách, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu ngân sách và nhận thức về vị trí, vai trò đối với TGPL và chưa tính đến nhu cầu TGPL của người dân. Do đó ở một số địa phương bố trí kinh phí chưa hợp lý để công tác này phát triển bền vững. Chính vì vậy, cần thiết phải quy định nguồn tài chính cho công tác TGPL trong Luật này để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững cho TGPL. 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đã bổ sung 01 điều (Điều 5) về nguồn tài chính cho công tác TGPL, theo đó bao gồm nguồn ngân sách nhà nước; đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Nhà nước bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, Luật quy định việc ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ sung cân đối ngân sách hằng năm để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ việc TGPL phức tạp, điển hình. Đây là điểm mới quan trọng so với Luật trợ giúp pháp lý năm 2006, khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cho người thuộc diện TGPL được giúp đỡ pháp lý khi họ có các vụ việc TGPL cụ thể, đồng thời nhằm khắc phục phục phần nào tình trạng bỏ sót nhu cầu TGPL của người dân, qua đó thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền được TGPL được thực thi trên thực tế.
4. Con trai tôi 15 tuổi bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, do đó từ quá trình điều tra vụ án, con tôi đã được luật sư NVM tư vấn, bào chữa theo diện đối tượng được trợ giúp pháp lý. Trong quá trình đó, anh M đề nghị gia đình tôi phải trả một khoản tiền 10 triệu đồng là lệ phí thực hiện trợ giúp. Đề nghị của anh M có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào? Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định những hành vi bị nghiêm cấm nào đối với người thực hiện TGPL?
Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động TGPL như sau:

a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;
b) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;
c) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;
d) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;
đ) Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;
e) Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.
Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: “d) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý;”
Đối chiếu với quy định trên thì hành vi đề nghị gia đình phải trả tiền trong quá trình thực hiện TGPL của anh NVM là vi phạm pháp luật và tùy tính chất, mức độ, anh NVM có thể bị xử phạt từ 500.000 -1.000.000 đồng.

5. Gia đình ông Bền là hộ nghèo, bản thân ông là nông dân, không am hiểu nhiều về pháp luật. Gần đây, do trong nội bộ gia đình phát sinh mâu thuẫn về quyền thừa kế đối với căn nhà của bố mẹ ông để lại, ông muốn nhờ Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh tư vấn pháp lý nhưng không biết mình có thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý không. Đề nghị cho biết các đối tượng được TGPL theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017?
Về đối tượng được trợ giúp pháp lý từ 04 nhóm đối tượng (Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006) tăng lên đến 14 nhóm đối tượng (Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017). Cụ thể, Luật mới đã quy định các nhóm đối tượng sau: 
1. Người có công với cách mạng.
2. Người thuộc hộ nghèo.
3. Trẻ em.
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
b) Người nhiễm chất độc da cam;
c) Người cao tuổi;
d) Người khuyết tật;
đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
h) Người nhiễm HIV.
Đối chiếu với quy định trên thì ông Bền là người thuộc diện được TGPL. Có thể thấy việc mở rộng diện đối tượng TGPL nêu trên đã thể hiện rõ nét chính sách nhân văn, sự quan tâm toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế. Khi đáp ứng được đầy đủ, chất lượng nhu cầu TGPL của các diện người được quy định trong Luật cũng sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
6. Tôi kết hôn từ năm 2016, đến nay đã hơn một năm chung sống nhưng tôi thường xuyên bị chồng bạo hành, vì vậy tôi muốn nhờ Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh hỗ trợ. Trong quá trình trợ giúp pháp lý, tôi muốn thay đổi yêu cầu trợ giúp có được không? Người được trợ giúp pháp lý có những quyền gì?

Theo quy định tại Điều 8 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì người được trợ giúp pháp lý có các quyền sau:
1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Đối chiếu với quy định trên thì trong quá trình trợ giúp pháp lý chị hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu trợ giúp.

7. Theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người được trợ giúp pháp lý có những nghĩa vụ gì? Tôi có thể yêu cầu đồng thời 02 trung tâm trợ giúp pháp lý trợ giúp cho tôi về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất của gia đình tôi được không?
 Người được trợ giúp pháp lý có những nghĩa vụ sau (Điều 9 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017):

1. Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

2. Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó.

3. Tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

4. Không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết.

5. Chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý và nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.
Như vậy, để tránh lãng phí nguồn lực, anh/chị không được quyền yêu cầu đồng thời 02 trung tâm trợ giúp pháp lý trợ giúp cùng một vụ việc cho gia đình anh/chị.

8. Ông A đang bị khởi kiện liên quan đến hợp đồng vay nợ. Do không có tiền thuê luật sư nên ông A đã sử dụng thẻ thương binh giả và đến trung tâm trợ giúp pháp lý yêu cầu được trợ giúp. Sau khi thụ lý yêu cầu, trong quá trình tìm hiểu vụ việc, trợ giúp viên pháp lý phát hiện thẻ thương binh của ông A là giả. Hành vi sử dụng thẻ thương binh giả của ông A sẽ bị xử lý như thế nào?

Trước hết, ông A sẽ không được tiếp tục thực hiện TGPL. Sau đó, tùy vào hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm… mà việc sử dụng thẻ thương binh giả của ông A sẽ bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự theo các quy định sau:
Điều 42 Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định như sau:

“Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về người được trợ giúp pháp lý
1. Cảnh cáo đối với hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý.
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để đủ điều kiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các giấy tờ giả để đủ điều kiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để đủ điều kiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Hủy bỏ giấy tờ giả đối với hành vi quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.”

Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:
1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, đối với hành vi sử dụng thẻ thương binh giả để đủ điều kiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì ông A có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hoặc xử lý hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
9. Tôi đang có một vài vấn đề tranh chấp về hợp đồng lao động ở công ty nên muốn nhờ đến sự hỗ trợ, trợ giúp pháp lý nhưng không biết tổ chức nào sẽ thực hiện công việc này?

Theo Điều 10, 11, 12 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
+ Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp theo quy định của Luật này.
+ Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này.
Như vậy, nếu anh/chị là người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý thì anh/chị có thể vào Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để xem danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương và đề nghị được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

10. Anh B là trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh X. Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý của bà C, do không nghiên cứu kỹ văn bản, anh B đã tư vấn sai gây thiệt hại về tài sản của bà C trị giá khoảng 200 triệu đồng. Vậy xin hỏi anh B hay Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh X có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà C? Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì?
Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ sau đây (Điều 13 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017):

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý;
b) Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý;
c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý;
d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý;
đ) Giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này;
e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ủy quyền hoặc yêu cầu.
Theo điểm c khoản 1 Điều 13 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh X có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của anh B là trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm gây ra cho bà C. Còn anh B có trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã trả cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. (Điểm h Khoản 1 Điều 18 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017)

11. Trung tâm TGPL tôi đang làm việc muốn tìm và ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với một luật sư trong tỉnh nhưng tôi không rõ luật sư cần phải đáp ứng điều kiện nào mới được ký hợp đồng?
Điều 14 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư có đủ điều kiện sau đây:
i) Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;
ii) Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
iii) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
iv) Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.
v) Không thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này hoặc trước đây đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này nhưng việc đó đã qua ít nhất 2 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.
12. Theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 những ai là người thực hiện TGPL?
Theo Điều 17 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người thực hiện TGPL gồm:

- Trợ giúp viên pháp lý;

- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

 Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương được Sở Tư pháp công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Như vậy, vào Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, mọi người sẽ được biết danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương.

13. Tôi có một vài vướng mắc về chế độ đối với người có công với cách mạng không được giải quyết thỏa đáng nên đã đến Trung tâm trợ giúp tư pháp tỉnh và được anh K là trợ giúp viên pháp lý tư vấn. Với tư cách là Trợ giúp viên pháp lý thì anh K có quyền và nghĩa vụ gì?
Anh K có các quyền, nghĩa vụ của Trợ giúp viên pháp lý được quy định tại Điều 18 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, gồm:

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

b) Được bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý độc lập, không bị đe dọa, cản trở, sách nhiễu hoặc can thiệp trái pháp luật;

c) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25, khoản 1 Điều 37 của Luật này và theo quy định của pháp luật về tố tụng;

d) Được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

đ) Bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

e) Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý;

g) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý;

h) Bồi thường hoặc hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã trả cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

i) Tham gia các khóa tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

k) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công;

l) Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

14. Theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì để trở thành Trợ giúp viên pháp lý cần những tiêu chuẩn gì? Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 có quy định gì mới so với Luật năm 2006 không?

Theo Điều 19 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý như sau:

Công dân Việt Nam là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể trở thành trợ giúp viên pháp lý:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có trình độ cử nhân luật trở lên;

3. Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý;

4. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;

5. Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Như vậy, so với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 thì một điểm mới quan trọng trong Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là điều kiện để trở thành trợ giúp viên pháp lý bên cạnh việc đảm bảo điều kiện sức khỏe, đạo đức, trình độ cử nhân luật, thì còn phải đáp ứng điều kiện: “Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý ”. Điều này là rất cần thiết để chuyên viên pháp lý có thời gian vận dụng kiến thức, giúp họ hoàn thiện những kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng để tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý khi được bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý. Quy định về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của trợ giúp viên pháp lý trong Luật Trợ giúp pháp lý 2017 đã được nâng lên tương đương với tiêu chuẩn của Luật sư theo Luật Luật sư. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và phát triển công tác này theo hướng chuyên nghiệp hóa, quy định này là hết sức cần thiết, chất lượng chuyên môn của trợ giúp viên sẽ quyết định đến chất lượng, sự chuyên nghiệp cũng như hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý. 
15. Tôi đang muốn xin vào làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh nhưng nghe nói phải có thời gian tập sự. Vậy tập sự trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào?
Điều 20 Luật trợ giúp pháp lý 2017 quy định về tập sự TGPL như sau: 
1. Viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư được tập sự trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thời gian tập sự trợ giúp pháp lý là 12 tháng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phân công trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn người tập sự trợ giúp pháp lý và xác nhận việc tập sự trợ giúp pháp lý. Trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trợ giúp viên pháp lý. Tại cùng một thời điểm, 01 trợ giúp viên pháp lý không được hướng dẫn tập sự quá 02 người.

2. Người tập sự trợ giúp pháp lý được trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý tại phiên tòa; không được ký văn bản tư vấn pháp luật.
Người tập sự trợ giúp pháp lý được cùng với trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý và đương sự khác trong vụ việc trợ giúp pháp lý khi được người đó đồng ý; giúp trợ giúp viên pháp lý nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc và các hoạt động nghề nghiệp khác. Trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn tập sự giám sát và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người tập sự trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này.

3. Người thuộc trường hợp được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư thì được miễn, giảm thời gian tập sự trợ giúp pháp lý.
16. Tôi sắp kết thúc thời hạn tập sự trợ giúp pháp lý nên muốn biết trình tự bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý được pháp luật quy định thế nào? Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý bao gồm những gì?

Theo Điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, việc bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý được thực hiện như sau:
1. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập danh sách những người làm việc ở Trung tâm có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 của Luật Trợ giúp pháp lý gửi Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý bao gồm:
a) Văn bản của Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

b) Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

c) 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;
d) Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, Bằng thạc sĩ luật hoặc Bằng tiến sĩ luật;
đ) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý; trường hợp được miễn tập sự trợ giúp pháp lý thì phải có bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự trợ giúp pháp lý;
e) Giấy chứng nhận sức khỏe.
3. Người đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại các điểm a, c và e khoản 1 Điều 22 của Luật này được xem xét bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý quy định tại Luật này và lý do miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
17. Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định những trường hợp nào phải miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý? Ai là người có thẩm quyền quy định việc miễn nhiệm?
Theo Điều 22 Luật trợ giúp pháp lý 2017,việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý như sau: 
1. Trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn làm trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của Luật này;

b) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

c) Chuyển công tác khác hoặc thôi việc theo nguyện vọng;

d) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;

đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức do thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ hoặc e khoản 1 Điều 6 của Luật này;

e) Đang bị cấm hành nghề trong thời gian nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý đối với người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý.
18. Tôi vô tình làm mất thẻ trợ giúp viên pháp lý đã được cấp, hiện giờ đang lo lắng không biết có được cấp lại không? Nếu có thì cần chuẩn bị hồ sơ gì và gửi cho ai?
Về cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý được quy định tại Điều 23 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, theo đó:
- Người đã được cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý được cấp lại thẻ trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.

- Người đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý gửi đơn đề nghị đến Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Sau khi nhận được đơn của người đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập hồ sơ gửi Giám đốc Sở Tư pháp.
Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý;
b) 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;
c) Thẻ trợ giúp viên pháp lý bị hư hỏng hoặc xác nhận của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong trường hợp thẻ bị mất.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.

Như vậy, để được cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý, bạn cần gửi đơn đề nghị cấp lại thẻ đến Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước. Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Điều 23 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.
19. Tiêu chuẩn cộng tác viên trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào trong Luật trợ giúp pháp lý năm 2017?

Theo Điều 24 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, tiêu chuẩn cộng tác viên TGPL được quy định như sau:
- Ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, căn cứ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho người có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

- Những người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý, bao gồm: trợ giúp viên pháp lý; thẩm phán, thẩm tra viên ngành Tòa án; kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát; điều tra viên; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự; chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước.
- Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với người được cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý để thực hiện tư vấn pháp luật tại địa phương.
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý đối với người không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan.

Việc cộng tác viên TGPL tham gia TGPL sẽ được Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể.
20. Tôi thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Khi tư vấn, trợ giúp cho tôi, anh H cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý rất nhiệt tình. Tôi mong muốn chính anh H giúp tôi thực hiện các thủ tục tố tụng nhưng anh H lại từ chối vì lý do pháp luật không cho phép. Tôi không rõ pháp luật quy định về việc từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý như thế nào?

Căn cứ Điều 25, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, các trường hợp không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm:
- Người thực hiện trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này, trừ trường hợp đã chấp hành xong hình thức xử lý vi phạm và được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này; Bị thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật; Các trường hợp không được tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng.

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là các bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác đối với vụ việc tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực dân sự; Có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý;Có lý do cho thấy không thể thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Đối chiếu với các quy định trên đây nếu anh H thuộc một trong các trường hợp phải từ chối thì anh phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý cho anh/chị. Khi anh H từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho anh/chị và cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý.


21. Tôi thấy hiện nay bên cạnh trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thì còn có rất nhiều tổ chức hành nghề luật sư cũng tham gia trợ giúp pháp lý. Vậy, Luật trợ giúp pháp lý năm  2017 quy định về phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện TGPL như thế nào?
Theo Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện TGPL được quy định như sau:

1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;
b) Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;
c) Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu.
2. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi hợp đồng.
3. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi đăng ký.
22. Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định trợ giúp pháp lý được thực hiện trong lĩnh vực nào? Hình thức trợ giúp pháp lý nào được áp dụng? 
Theo Điều 27 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
 Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm:

- Tham gia tố tụng;
- Tư vấn pháp luật;
- Đại diện ngoài tố tụng.
23. Cuộc sống hôn nhân của tôi không có ngày nào được hạnh phúc vì chồng tôi suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, còn hay đánh đập, chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi muốn nhờ sự trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Quận CG nhưng không biết hồ sơ gồm những gì? 

Theo Điều 29 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêu cầu phải nộp hồ sơ cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, gồm có:
a) Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

b) Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;

c) Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

2. Việc nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý được thực hiện như sau:

a) Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này; xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn;
b) Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 29 Luật TGPL, bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;
c) Trường hợp gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử, khi gặp người thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
24. Theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, việc thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào?
Theo Điều 30, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, việc thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện như sau: 
- Yêu cầu trợ giúp pháp lý chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 7 và phù hợp với quy định của Luật này.

- Người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thụ lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Yêu cầu trợ giúp pháp lý không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật TGPL; 
+ Yêu cầu trợ giúp pháp lý có nội dung trái pháp luật; 
+ Người được trợ giúp pháp lý đã chết; 
+ Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác thụ lý, giải quyết.

- Trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật TGPL nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.
25. Con trai tôi 15 tuổi, vừa qua, cháu bị bạn bè rủ rê tham gia đánh bạc, cháu đã bị khởi tố bị can và sắp tới sẽ đưa ra xét xử. Gia đình tôi khó khăn, không có tiền thuê luật sư nên đã viết đơn gửi Trung tâm TGPL tỉnh yêu cầu cử người bào chữa cho con tôi. Hỏi, theo Luật TGPL năm 2017, trong thời hạn bao lâu thì Trung tâm TGPL phải cử người thực hiện TGPL cho con trai tôi?


Theo Điều 31, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật TGPL và pháp luật về tố tụng.
Khi người được trợ giúp pháp lý yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ việc, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý. 
Trường hợp người được trợ giúp pháp lý là người bị bắt, người bị tạm giữ yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong thời hạn 12 giờ kể từ thời điểm thụ lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Việc cử người tham gia tố tụng phải được lập thành văn bản và gửi cho người được trợ giúp pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan.
Đối chiếu với các quy định trên thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ việc, Trung tâm TGPL có trách nhiệm cử người bào chữa cho con trai anh/chị. Trong trường hợp, con trai anh/chị đang bị tạm giữ thì thời hạn là 12 giờ kể từ thời điểm thụ lý vụ việc TGPL. 
26. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo trong xã, gần đây, gia đình tôi nảy sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất với nhà hàng xóm nên tôi đã đến trung tâm TGPL để nhờ tư vấn giải quyết tranh chấp. Xin hỏi, những vướng mắc pháp luật của tôi xung quanh vụ tranh chấp này có được người thực hiện TGPL giải đáp ngay tại Trung tâm TGPL không?

Theo 
Điều 32 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu cần bổ sung, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý; đối với vụ việc phức tạp hoặc cần có thời gian để xác minh thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người được trợ giúp pháp lý.

Trường hợp yêu cầu trợ giúp pháp lý là vướng mắc pháp luật đơn giản thì người tiếp nhận hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật ngay cho người được trợ giúp pháp lý.
Đối chiếu với quy định trên thì nếu là những vướng mắc pháp luật đơn giản thì người thực hiện TGPL sẽ giải đáp, cung cấp thông tin ngay cho anh/chị, còn nếu vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật, cần xác minh thì người thực hiện TGPL không thể trả lời ngay cho anh/chị mà sẽ theo quy định trên. 
27. Trung tâm TGPL tôi làm việc có tiếp nhận trợ giúp cho một vụ việc về tranh chấp đất đai. Trong quá trình thụ lý vụ việc, chúng tôi nhận thấy có nhiều tình tiết, sự kiện có liên quan tại địa bàn tỉnh Hưng Yên nên muốn liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp xác minh một số tình tiết, không biết có được không? Việc phối hợp xác minh được thực hiện như thế nào? 
Theo Điều 34 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
trường hợp cần xác minh các tình tiết, sự kiện có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý ở địa phương khác thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã thụ lý vụ việc yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi cần xác minh phối hợp thực hiện. Yêu cầu xác minh phải bằng văn bản, nêu rõ nội dung cần xác minh và thời hạn trả lời.
Như vậy, nếu trung tâm TGPL nhà nước nơi anh/chị làm việc đã thụ lý vụ việc, đang trong giai đoạn triển khai các hoạt động TGPL thì có thể yêu cầu trung tâm TGPL tỉnh Hưng Yên phối hợp, xác minh vụ việc về các tình tiết, sự kiện có liên quan tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được yêu cầu xác minh có trách nhiệm thực hiện xác minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và gửi kết quả bằng văn bản kèm theo giấy tờ, tài liệu có liên quan cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý yêu cầu; trường hợp không thể xác minh được nội dung theo yêu cầu thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản yêu cầu xác minh, văn bản thông báo kết quả thực hiện và giấy tờ, tài liệu có liên quan phải được lưu trong hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý.

28. Tôi vừa chuyển công tác đến Trung tâm TGPL tỉnh X, trong quá trình làm việc tôi nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp rất khó hoặc biết chắc là không trợ giúp được. Trong những trường hợp như vậy, tôi có thể dừng, không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được không?

Theo Điều 37, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017,
 vụ việc trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp phải từ chối theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật TGPL;

- Người được trợ giúp pháp lý thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật TGPL;

- Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Như vậy, trường hợp bạn nêu không thuộc trường hợp phải từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL, vì vậy bạn có trách nhiệm phải thực hiện. Trong trường hợp bạn nhận thấy vụ việc khó, phức tạp, không thể thực hiện được thì cần phải báo cáo với giám đốc trung tâm TGPL nhà nước phân công người khác thực hiện để không sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Về lâu dài, với tư cách là người hành nghề pháp luật, bạn phải thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới để đáp dứng yêu cầu công tác, nếu không sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.


29. Trong quá trình thụ lý và thực hiện vụ việc TGPL, tôi được trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn tập sự yêu cầu phải giúp ông ấy lập hồ sơ vụ việc TGPL. Tôi muốn biết việc lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 38 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
khi thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm lập hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý gồm có:
+ Các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này;
+ Các văn bản, giấy tờ liên quan và kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Các giấy tờ, tài liệu khác (nếu có).
Tại Điều 39 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng quy định việc lưu trữ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, theo đó
 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc vụ việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải bàn giao hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý phải được thống kê, đánh số thứ tự, sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng, năm và được lưu trữ theo quy định của pháp luật.
- Hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý.
30. Tôi được biết hiện nay nhà nước rất quan tâm đến chất lượng TGPL và chú trọng công tác quản lý nhà nước về TGPL. Tôi muốn biết trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về TGPL được thực hiện như thế nào?
Theo Điều 40 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, 
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.
 Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Cũng tại Điều luật trên đã quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm:
+ Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý;
+ Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển trợ giúp pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện;
+ Ban hành các quy định hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý;
+ Hướng dẫn, tổ chức và theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý;
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Tổ chức công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và việc thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;
+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý; khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động trợ giúp pháp lý;
+ Tiếp nhận hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân cho công tác trợ giúp pháp lý;
+ Thực hiện hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý.
 Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại địa phương; bảo đảm các điều kiện làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
31. Trong quá trình TGPL tôi rất không hài lòng với tinh thần và cách thức làm việc của người thực hiện TGPL nên tôi muốn biết tôi có được quyền khiếu nại, tố cáo trong hoạt động TGPL hay không? Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động TGPL được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 45 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017,
 người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi sau đây của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình:
+ Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý;
+ Không thực hiện trợ giúp pháp lý;
+ Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;
+ Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.
Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy định của Luật TGPL. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Như vậy, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo trong hoạt động TGPL. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện cụ thể như sau:
Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật TGPL trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.



32. Tôi đang tìm hiểu về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý để phục vụ cho nhu cầu công việc. Vậy cho hỏi tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? 
Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch được quy định tại Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định 1355/QĐ-TTg năm 2017, cụ thể:

a) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý; tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra:

+ Tài liệu hội nghị quán triệt: Quý III năm 2017.

+ Tài liệu phổ biến, tập huấn: Quý IV năm 2017.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn nội dung trợ giúp pháp lý lồng ghép với các nội dung tập huấn về hoạt động tố tụng.

b) Tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2017.

* Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Ở trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các cơ quan chủ quản báo chí ở trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các cơ quan báo chí ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

d) Tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các bộ, ngành, địa phương

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan (ở trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở địa phương).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

Kết quả đầu ra: Hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.
III. LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2016 (03 câu)
1. Tôi được biết công dân có quyền tiếp cận thông tin nhưng chưa rõ về những thông tin được tiếp cận và những thông tin không được tiếp cận?
Theo Điều 5,6,7 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018), 
công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật tiếp cận thông tin; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật tiếp cận thông tin.
Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm:
- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.
- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.
Các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm:
- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.
- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.
- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật tiếp cận thông tin.
2. Sau khi được quán triệu Luật tiếp cận thông tin, tôi được biết có những thông tin được tiếp cận, có những thông tin không được tiếp cận hoặc tiếp cận hạn chế. Vậy những thông tin nào phải được công khai rộng rãi? 
Theo Khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin 2016, các thông tin phải được công khai rộng rãi bao gồm: 

- Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;
- Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;
- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;
- Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;
- Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;
- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;
- Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn;
- Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
- Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động;
- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành;
- Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;
- Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;
- Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;
- Thông tin về thuế, phí, lệ phí;
- Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.
Ngoài thông tin trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.
3. Tôi đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh HX nên tôi muốn biết các thông tin về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông cũng như đường lối phát triển các lĩnh vực công nghiệp của tỉnh. Vậy tôi có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức nào? Và cách thức yêu cầu cung cấp thông tin như thế nào?
Theo Điều 24 Luật Tiếp cận thông tin 2016, người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức như:

(i) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin.
Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu điền các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật tiếp cận thông tin vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.
Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;
(ii) Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ quan cung cấp thông tin.
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải được thể hiện bằng tiếng Việt gồm các nội dung chính sau đây:
+ Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);
+ Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu;
+ Hình thức cung cấp thông tin;
+ Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin.
Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh; Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân; thông tin liên quan đến bí mật gia đình  thì phải kèm theo văn bản đồng ý của cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin.
IV. LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015 (31 câu)
1. Chị K có chồng đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh. Chị K cho biết, trước khi có lệnh tạm giam, chồng chị có hợp tác kinh doanh với một công ty đối tác và hiện đang cần ký một số tài liệu, chứng từ, hợp đồng. Chị K muốn hỏi, chồng chị có thể ký các tài liệu trên trong thời gian bị tạm giam hay không? Nếu được, chị phải thực hiện những thủ tục gì?

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016), Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự”. Tại khoản 3 điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định:“Người bị tạm giam bị hạn chế quyền đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin, liên lạc, tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết thực hiện giao dịch dân sự thì vẫn được phép nhưng phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.”
Tại Điều 44 Luật công chứng năm 2014 quy định về địa điểm công chứng vẫn cho phép hoạt động công chứng đối với các giao dịch dân sự vẫn được thực hiện tại trại tạm giam.

Đối chiếu với quy định trên đây,  trong trường hợp trên, chồng chị K có thể đề đạt với cơ quan đang thụ lý vụ án và Giám thị trại tạm giam về nguyện vọng ký hết hợp đồng; nếu được sự chấp thuận của các cơ quan này, chồng chị sẽ có thể ủy quyền cho người đại diện để ký kết các hợp đồng với đối tác. Việc lập hợp đồng ủy quyền thì chị cần yêu cầu công chứng viên đến trại tạm giam nơi chồng chị bị giam giữ để phối hợp với trại tạm giam thực hiện theo quy định.

2. Tôi có người bạn do thực hiện một hành vi phạm tội nên bị bắt tạm giam, nay tôi muốn gặp bạn để trao đổi một số việc làm ăn. Vậy xin hỏi, việc trích xuất người bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện trong những trường hợp nào theo quy định của pháp luật?

Các trường hợp được trích xuất người bị tạm giữ được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Cụ thể như sau:

Việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được thực hiện khi có lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Luật này, trong các trường hợp:

i) Để phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

ii) Đưa đi khám bệnh, chữa bệnh, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;

iii) Gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do luật định;

iv) Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc tiếp xúc với các tổ chức nhân đạo theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo sự thỏa thuận giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc vì lý do đối ngoại đối với từng trường hợp cụ thể.
Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu anh muốn gặp bạn để trao đổi thì phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Và người được trích xuất phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
3. Vừa qua, tôi được thủ trưởng đơn vị yêu cầu soạn lệnh trích xuất một người bị tạm giam vì bị khởi tố về tội dâm ô để điều tra. Do chưa có nhiều kinh nghiệm công tác nên tôi không nắm rõ nội dung lệnh trích xuất gồm những gì. Xin hỏi, pháp luật quy định thế nào về vấn đề này?

Trường hợp muốn trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam, người có thẩm quyền phải ra lệnh trích xuất, trong đó phải có các nội dung chủ yếu tại Khoản 3 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, bao gồm:

i) Cơ quan, họ tên, chức vụ, cấp bậc người ra lệnh;

ii) Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hành vi vi phạm pháp luật, ngày bị tạm giữ, ngày bị tạm giam của người được trích xuất;

ii) Mục đích và thời hạn trích xuất;

iv) Họ tên, chức vụ, cấp bậc, cơ quan của người làm nhiệm vụ áp giải người được trích xuất hoặc cơ quan làm nhiệm vụ áp giải;

v) Họ tên, chức vụ, cấp bậc (nếu có) của người nhận trích xuất của cơ quan có thẩm quyền ra lệnh trích xuất;

vi) Ngày, tháng, năm ra lệnh; chữ ký của người ra lệnh và đóng dấu.

4. Anh M công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện T. Anh M được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công đem lệnh trích xuất đến trại tạm giam thuộc Công an nhân dân huyện T để yêu cầu trích xuất một người bị tạm giam do phạm tội cướp giật tài sản để phục vụ điều tra. Do mới nhận công tác, anh M chưa rõ các thủ tục thực hiện việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam và cần được tư vấn về vấn đề này?

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 là việc đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở giam giữ trong thời gian nhất định theo lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền để thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự, khám bệnh, chữa bệnh, thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, thực hiện quyền, nghĩa vụ khác do luật định.

Theo đó, khi trích xuất người bị tạm giam, tạm giữ phải tuân thủ các quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Cụ thể như sau:

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm bàn giao người được trích xuất cho người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất. Việc giao nhận phải được lập biên bản, có ghi rõ tình trạng sức khỏe của người đó và ghi sổ theo dõi.

Người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất có trách nhiệm tiếp nhận người được trích xuất. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải phối hợp với cơ sở giam giữ và người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất quản lý và bảo đảm thực hiện chế độ ăn, ở, sinh hoạt đối với người được trích xuất theo quy định của Luật này. Việc áp giải, quản lý và kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ăn, ở, sinh hoạt đối với người được trích xuất do Chính phủ quy định.

Khi chưa hết thời hạn trích xuất nhưng đã hoàn thành mục đích trích xuất hoặc hết thời hạn trích xuất, người có yêu cầu trích xuất bàn giao người được trích xuất cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải để giao người được trích xuất cho cơ sở giam giữ, trừ trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam được trả tự do theo bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Nếu có nhu cầu tiếp tục trích xuất thì phải có lệnh gia hạn trích xuất. Thời hạn trích xuất và gia hạn trích xuất không được dài hơn thời hạn tạm giữ, tạm giam còn lại.

5. Nhà tôi có người bị Tòa án kết án tử hình nên muốn tìm hiểu về  chế độ ăn, ở và quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình được quy định như thế nào trong Luật tạm giữ, tạm giam 2015?

Theo Điều 37 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, chế độ ăn, ở và quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình được quy định như sau:

- Người bị kết án tử hình đang bị tạm giam được hưởng chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế, nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu như người bị tạm giam khác.

- Việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp luật, đang chờ thi hành án do Giám thị trại tạm giam quyết định; đối với người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì thực hiện theo quy định như người bị tạm giữ, tạm giam khác. Việc tổ chức thăm gặp phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

- Cơ sở giam giữ phải bảo đảm cho người bị kết án tử hình thực hiện quyền kháng cáo, quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền xin ân giảm án tử hình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quyền khác của người bị tạm giam theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Trường hợp người bị kết án tử hình có quyết định ân giảm xuống tù chung thân hoặc có bản án giảm xuống tù chung thân, tù có thời hạn thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người đó đến nơi giam giữ người chờ chấp hành án phạt tù. Trường hợp hủy án để điều tra lại thì thủ trưởng cơ sở giam giữ chuyển người bị kết án tử hình đến buồng tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra.

- Cơ sở giam giữ trả lại tiền, tài sản gửi lưu ký, đồ dùng cá nhân của người đã bị thi hành án tử hình cho thân nhân hoặc người được ủy thác của người đó.

- Trại tạm giam phải tổ chức buồng riêng hoặc khu riêng để giam giữ người bị kết án tử hình. Trong quá trình quản lý tạm giam người bị kết án tử hình, nếu xét thấy họ có biểu hiện bỏ trốn, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân và tổ chức theo dõi, quản lý, ngăn ngừa.

6. Chị họ tôi vì chồng mất sớm, không có công ăn việc làm nên phải làm nghề bán dâm để kiếm sống và nuôi con nhỏ. Trong một lần đi khách, chị tôi bị công an bắt. Hiện giờ, chị họ tôi đang bị tạm giam, còn con nhỏ mới 20 tháng tuổi của chị phải gửi mẹ tôi chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong trường hợp nàycháu bé có được ở cùng mẹ trong trại tạm giam không? Chế độ ăn ở và quản lý đối với chị họ và con của chị như thế nào?

Chị họ bạn đang nuôi con 20 tháng tuổi là một đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt nên theo Khoản 2 Điều 35 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, chế độ ăn ở, quản lý được áp dụng như sau:

(i) Cơ sở giam giữ phải tổ chức việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được quy định tại Điều 8 Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, theo đó: 
· Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được bảo đảm định lượng ăn theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này và được hoán đổi phù hợp với nhu cầu của trẻ; được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); được bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, Ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày tết Trung thu được hưởng chế độ ăn gấp 02 lần ngày thường, Mỗi tháng được cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết trị giá tương đương 20 kg gạo tẻ loại trung bình/01 trẻ em.
· Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được chăm sóc y tế, tiêm phòng theo quy định của Bộ Y tế, trường hợp bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá, cơ sở giam giữ làm thủ tục chuyển đến cơ sở y tế của Nhà nước để điều trị; thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc trích xuất và áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam là mẹ của trẻ đi cùng để chăm sóc.
· Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ tại bệnh xá, bệnh viện trong cơ sở giam giữ và các cơ sở y tế của Nhà nước.
· Trường hợp trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ chết, kinh phí an táng được thực hiện như đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết.
(ii) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên thì phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng; trường hợp không có thân nhân nhận nuôi dưỡng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có cơ sở giam giữ chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau khi được trả tự do được nhận lại con đang được cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng.

Ngoài ra, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (m2). 

7. Vợ tôi tham gia đánh bạc với một nhóm bạn bị công an bắt quả tang và bắt tạm giam. Hiện vợ tôi đang có thai được 03 tháng. Tôi rất quan tâm và muốn được biếtviệc ăn uống và nghỉ ngơi của vợ tôi trong thời gian bị tạm giam được thực hiện như thế nào?

Phụ nữ có thai là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt nên khi bị tạm giam, đối tượng này được hưởng các chế độ chăm sóc đặc biệt theo Khoản 1 Điều 35 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 sau đây:

Được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai, được chăm sóc y tế, được hưởng chế độ ăn uống bảo đảm sức khỏe; nếu sinh con thì được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ dẫn của y sĩ hoặc bác sĩ, được cấp thực phẩm, đồ dùng, thuốc men cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh, được bảo đảm thời gian cho con bú trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng ký khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giam giữ đóng trụ sở có trách nhiệm đăng ký và cấp giấy khai sinh.

Theo Điều 4 của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai được hưởng định mức ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác trong một tháng gồm: 17 kg gạo tẻ loại trung bình, 0,5 kg đường loại trung bình, 15 kg rau, 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá, 01 kg muối, 0,75 lít nước chấm, 0,1 kg bột ngọt và chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than, 45 kw/h điện, 3 m3 nước và được ăn tăng thêm 30% định lượng về thịt, cá. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sinh con được thanh toán viện phí và bồi dưỡng bằng hiện vật trị giá tương đương 30 kg gạo tẻ loại trung bình.
Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ có thai thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (m2).

8. Anh Đ đang công tác tại trại tạm giam số 1 của thành phố. Anh Đ cho biết, đơn vị mới tiếp nhận một đối tượng bị tạm giam là người đồng tính. Đối tượng có yêu cầu là được tạm giam ở buồng riêng, anh Đ băn khoăn pháp luật có cho phép người đồng tính được ở phòng riêng hay không? 

Theo Khoản 4 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau đây có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng:

a) Người đồng tính, người chuyển giới;

b) Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình; người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh.

c) Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng.

Như vậy, người đồng tính có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, do điều kiện thực tế mà nhà tạm giữ, trại tạm giam không thể đáp ứng được yêu cầu giam giữ riêng hoặc để bảo đảm yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ đồn biên phòng phối hợp với cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định bằng văn bản những người được giam giữ chung.

9. Con trai chị A năm nay 17 tuổi. Trong khi xô xát với nhóm thanh niên trong làng, con trai chị đã đánh một thanh niên bị thương phải nhập viện. Để phục vụ điều tra, công an đã bắt tạm giữ, tạm giam con trai chị. Chị A rất lo lắng cho sức khỏe và việc ăn uống của con. Chị A muốn hỏi, trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam thì chế độ ăn, ở của con chị được áp dụng như thế nào?

Theo Điều 33 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã thành niên và được tăng thêm về thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng. Theo Điều 4 của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP, thì định lượng ăn của người bị tạm giữ, tạm giam trong một tháng gồm: 17 kg gạo tẻ loại trung bình, 0,5 kg đường loại trung bình, 15 kg rau, 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá, 01 kg muối, 0,75 lít nước chấm, 0,1 kg bột ngọt và chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than, 45 kw/h điện, 3 m3 nước.

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được bố trí giam giữ riêng, trừ trường hợp đặc biệt, do điều kiện thực tế mà nhà tạm giữ, trại tạm giam không thể đáp ứng được yêu cầu giam giữ riêng hoặc để bảo đảm yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ đồn biên phòng phối hợp với cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định bằng văn bản những người được giam giữ chung.

10. Vừa qua, tôi có người bạn đang trong thời gian bị tạm giam thì bị chết, gia đình không biết trong trường hợp này thì xử lý như thế nào?

Việc giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam chết  được quy định tại Điều 26  Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015, cụ thể như sau:

+ Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông báo ngay cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền để tiến hành xác định nguyên nhân chết; đồng thời, thông báo cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người chết. Đại diện cơ sở giam giữ phải chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trường hợp người chết là người nước ngoài thì việc thông báo cho cơ quan lãnh sự và thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ do cơ quan đang thụ lý vụ án thực hiện.

+ Cơ sở giam giữ làm thủ tục khai tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

+ Khi Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đồng ý cho làm các thủ tục an táng người chết thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm thông báo cho thân nhân của người chết.

Trường hợp thân nhân người chết có văn bản yêu cầu thì bàn giao thi hài đó cho họ, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo mà họ không nhận thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức an táng. Trường hợp thân nhân của người chết có đơn đề nghị được nhận tro cốt hoặc hài cốt sau khi an táng thì thủ trưởng cơ sở giam giữ trao đổi với chính quyền địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc an táng phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế và của chính quyền địa phương.

+ Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam chết thì giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thỏa thuận quốc tế hoặc sự thỏa thuận trực tiếp về từng trường hợp cụ thể giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, tạm giam chết. Trường hợp chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế tương ứng hoặc giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, tạm giam chết không thoả thuận thống nhất được về giải quyết trường hợp cụ thể hoặc không xác định được quốc tịch của người chết thì giải quyết như đối với người Việt Nam bị tạm giữ, tạm giam chết.

+ Kinh phí liên quan tới việc an táng do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

+ Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết mà trước đó đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang được hưởng lương hưu thì chế độ tử tuất giải quyết theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức bảo vệ hiện trường, thông báo ngay cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền để tiến hành xác định nguyên nhân chết; đồng thời, thông báo cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người chết và xử lý mai táng theo quy định nêu trên.

11. Con trai chị Mai năm nay 16 tuổi. Chị Mai cho biết, cháu bị người khác vu oan là ăn trộm tài sản gồm 01 chiếc xe máy và 01 chiếc điện thoại. Hiện cháu đang bị công an tạm giữ để điều tra. Vì tin rằng con trai rất ngoan, không chơi game, cũng không chơi bời với bạn xấu, lại không có thói hư nào trái với pháp luật nên chị Mai muốn mời luật sư riêng để bảo vệ con. Chị Mai muốn hỏi, con trai chị có được gặp luật sư trong thời gian bị tạm giữ không?

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 thì người bị tạm giam tam giữ có quyền được gặp người bào chữa khi đang áp dụng chế độ quy định của luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 
Do con trai chị Mai mới 16 tuổi, nên chế độ gặp người bào chữa của người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi được áp dụng theo Điều 34 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, cụ thể như sau: 

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự quy định tại Điều 22 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam với số lần thăm gặp được tăng gấp đôi so với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người đủ 18 tuổi trở lên.

Đối chiếu với Khoản 3 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành tạm giữ, tạm giam tại buồng làm việc của cơ sở giam giữ hoặc nơi người bị tạm giữ, tạm giam đang khám bệnh, chữa bệnh, tuy nhiên, người bào chữa phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa.

12. Tôi có người nhà bị Công an bắt tạm giam để điều tra tội phạm. Tôi muốn hỏi, người đang bị tạm giam thì có được gặp thân nhân hay không? Chế độ gặp thân nhân của người bị tạm giam, tạm giữ được quy định như thế nào? Khi đi thăm người thân bị tạm giam cần chuẩn bị những gì?
Theo Điểm d Khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 thì người bị tạm giam, tam giữ có quyền được gặp thân nhân - người thân khi đang áp dụng chế độ quy định tại luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 
Theo Khoản 1 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý. Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ.
Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam thì người đến thăm nuôi người bị tạm giam tạm giữ phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong trường hợp là thân nhân của họ. Việc thăm gặp phải chịu sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của cơ sở giam giữ; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền; tuân thủ quy định về thăm gặp; trường hợp cơ quan thụ lý vụ án có yêu cầu thì phối hợp với cơ sở giam giữ để giám sát, theo dõi việc thăm gặp. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm thăm gặp; thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án về việc thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
13. Tôi và chồng đã chung sống với nhau được 3 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vừa rồi, chồng tôi bị công an bắt quả tang vì tội đánh bạc. Tôi có đến nơi chồng tôi bị tạm giam để được thăm gặp nhưng giám thị trại giam thông báo rằng, họ không đồng ý cho tôi thăm gặp chồng tôi vì lý do tôi không có giấy tờ xác nhận quan hệ với người bị tạm giam. Tôi muốn hỏi, quyết định không cho gặp của giám thị trại giam trong trường hợp này có đúng không? Trong trường hợp không có giấy đăng ký kết hôn thì tôi cần có giấy tờ gì khác để có thể được thăm gặp chồng tôi tại trại tạm giam?

Theo Điều 22 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, cụ thể theo khoản 4 của Điều luật này thì thủ trưởng cơ sở giam giữ (Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam) không đồng ý cho thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong các trường hợp sau đây (và phải nêu rõ lý do):

a) Thân nhân không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị không cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân do thấy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án; người bào chữa không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

b) Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ hoặc để tổ chức truy bắt người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn;

c) Khi có dịch bệnh xảy ra tại khu vực có cơ sở giam giữ;

d) Khi cấp cứu người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A;

đ) Khi đang lấy lời khai, hỏi cung hoặc người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang tham gia các hoạt động tố tụng khác;

e) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp; trường hợp này, người thăm gặp được trực tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc không đồng ý thăm gặp;

g) Người đến thăm gặp cố ý vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ từ hai lần trở lên;

h) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang bị kỷ luật do vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ mà có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở giam giữ, tự sát, gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.

Như vậy, do bạn không xuất trình được giấy tờ xác nhận (Giấy chứng nhận kết hôn) về mối quan hệ với người chồng bạn là người đang bị tạm giữ, tạm giam nên việc thủ trưởng cơ sở giam giữ có quyền quyết định không đồng ý cho bạn thăm gặp chồng là phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Để được thăm gặp chồng bạn, trong trường hợp này, bạn nên đến Ủy ban nhân dân hoặc Công an xã nơi vợ chồng bạn kết hôn và sinh sống để xác nhận về tình trạng hôn nhân thực tế của bạn với người bị tạm giam để có thể được thăm gặp.

14. Tôi tên là N.N.H, hiện đang làm công an xã. Tháng trước, tôi cùng với một số đồng chí công an của huyện đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn. Sau đó, các đối tượng này đã bị khởi tố và được bàn giao qua trại tạm giam của công an huyện. Tôi chưa biết và muốn được hỏi về trách nhiệm của cơ sở giam giữ khi tiếp nhận người bị tạm giam là gì?

Theo Điều 16 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, thì khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm sau đây:

i)  Kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền;

ii) Lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có). Việc kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo;

iii) Chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản và vào sổ theo dõi người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

iv) Phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam.

15. Xin hỏi, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có cho phép  người bị tạm giữ, tạm giam gửi thư về nhà hoặc nhận quà, đồ ăn, thư từ của người thân không?

Việc nhận quà, đồ ăn ,thư từ báo chí của người đang bị tạm giam, tạm giữ được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 như sau: 

· Người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá một lần; nếu gia hạn tạm giữ thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận quà một lần. 
· Người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi đến không quá ba lần trong 01 tháng. 
· Định lượng quà là đồ ăn, uống cho mỗi lần gửi không được vượt quá ba lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 
· Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, kiểm tra loại bỏ các vật bị cấm và giao đầy đủ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt quà, đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 
· Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép gửi.
Điều 29 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 cũng quy định: Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được gửi hoặc nhận thư, sách, báo và tài liệu khi được cơ quan đang thụ lý vụ án cho phép. Thư, sách, báo và tài liệu phải để mở và chịu sự kiểm tra, kiểm duyệt của cơ sở giam giữ.
Vì vậy, người bị tạm giam tạm giữ vẫn được hưởng quyền được thăm nuôi và nhận quà từ người thân nhưng phải tuân theo các quy định của Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 và các quy định khác của pháp luật. 

16. Tôi có người cháu trai mới 17 tuổi đã chích hút ma túy với nhóm bạn xấu. Tôi và người nhà nhiều lần khuyên bảo nhưng đều không được. Có lần, nó đang chơi ma túy thì bị công an vây bắt và đã bị tạm giam. Trong thời gian tạm giam, cháu tôi quấy phá nhiều lần nên bị cán bộ trại giam kỷ luật vì vi phạm nội quy trại tạm giam và không cho gặp thân nhân. Liệu  kỷ luật như vậy có đúng không? 

Kỷ luật như vậy là đúng bởi lẽ, theo Điều 23 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức:
- Cảnh cáo;

- Cách ly ở buồng kỷ luật từ 01 ngày đến 02 ngày và có thể bị gia hạn đến 02 ngày đối với người bị tạm giữ; cách ly ở buồng kỷ luật từ 03 ngày đến 07 ngày và có thể bị gia hạn đến 10 ngày đối với người bị tạm giam. Thời hạn cách ly không quá thời hạn tạm giữ, tạm giam còn lại.

Việc kỷ luật bằng hình thức cách ly được thực hiện nếu người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ hai lần trở lên hoặc có các hành vi phá hủy cơ sở giam giữ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị áp giải; đánh tháo người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Người bị cách ly ở buồng kỷ luật nếu có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở giam giữ, tự sát, tự gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác thì bị cùm một chân. Thời gian bị cùm chân do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định. Không áp dụng cùm chân đối với người bị kỷ luật là người dưới 18 tuổi, phụ nữ, người khuyết tật nặng trở lên, người đủ 70 tuổi trở lên. Trong thời gian bị cách ly ở buồng kỷ luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn chế việc thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà.

Việc kỷ luật và việc hạn chế thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản. Biên bản về việc vi phạm và quyết định kỷ luật được đưa vào hồ sơ quản lý giam giữ. Nếu người bị kỷ luật có tiến bộ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc giảm thời hạn kỷ luật, bãi bỏ việc hạn chế thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà đối với người đó.

Do vậy, trường hợp người bị tạm giam nếu còn có hành vi vi phạm nội quy trại giam thì có thể bị kỷ luật. Trong trường hợp người bị tạm giam tiếp tục nhiều lần quấy phá trong trại tạm giam thì cơ sở trại giam quyết định kỷ luật vì vi phạm nội quy trại tạm giam và không cho gặp thân nhân như vậy là đúng quy định.  

17. Anh T bị công an bắt về hành vi mua dâm và hiện đang bị tạm giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an huyện. Lúc thăm nuôi, anh T có nói người nhà anh hỏi giúp về số tài sản và tư trang anh mang theo khi bị bắt, gồm có 5 triệu đồng, 01 chiếc đồng hồ hiệu Burberry và 01 chiếc điện thoại Sam sung. Việc quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý. Những đồ vật không thể bảo quản được trong thời hạn tạm giữ, tạm giam và những đồ vật thuộc danh mục cấm mang vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam nếu phải hủy bỏ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ phải ra quyết định bằng văn bản hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Khi hủy bỏ phải có sự chứng kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phải lập biên bản về việc hủy bỏ. Nếu họ được trả tự do, chuyển nơi giam giữ khác thì đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác đã gửi lưu ký được trả lại; trường hợp cơ sở giam giữ làm hư hỏng hoặc mất thì phải bồi thường.
18. Người bị tạm giam có được bảo đảm chế độ mặc và tư trang của mình không? Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định như thế nào?

Theo Điểm c, khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm chế độ mặc,đồ dùng sinh hoạt cá nhân…

Tại Điều 28 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015, trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân; nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được cấp xà phòng, kem đánh răng; nếu là phụ nữ thì được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ.

Cán bộ trực tiếp quản lý giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữ gìn và bảo đảm vệ sinh; thu hồi đồ dùng đã cho mượn khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở giam giữ.

Theo Điều 6 Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định chi tiết về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau:

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu chuẩn mỗi người gồm: 01 chiếu, 01 màn cá nhân, 01 đôi dép, 02 bộ quần áo dài, 01 áo ấm mùa đông và 01 chăn (các cơ sở giam giữ từ thành phố Đà Nẵng trở vào dùng chăn sợi, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra dùng chăn bông loại không quá 02 kg).

Người bị tạm giữ được cấp 01 bàn chải đánh răng, kem đánh răng loại thường không quá 20g, 01 khăn rửa mặt.

Người bị tạm giam được cấp 01 bàn chải đánh răng, kem đánh răng loại thường không quá 100g dùng trong 02 tháng, 01 khăn rửa mặt dùng trong 04 tháng, mỗi tháng được cấp 0,3 kg xà phòng giặt.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ giá trị tương đương 02 kg gạo tẻ loại trung bình/01 tháng.

-  Cơ sở giam giữ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn quần áo theo mẫu thống nhất, áo kiểu bludong dài tay, quần dài có chun, không đóng số, màu xanh lam.

19. Con trai chị Xuân trộm cắp tài sản bị công an bắt quả tang và bị tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra. Trước khi phạm tội và bị bắt, con trai chị hay đau dạ dày nên chị Xuân lo sợ vào trại con mình bị đau lại mà không có ai chăm sóc. Chị Xuân muốn biết, trong thời gian bị tạm giam, con trai chị có được thuốc thang hay chăm sóc y tế gì không và cụ thể như thế nào?

Theo Điều 30 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ; nếu bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, sử dụng thuốc, bồi dưỡng do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ thân nhân và phải có đơn thuốc của thầy thuốc, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

ii) Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì cơ sở giam giữ yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở chữa bệnh nêu trong quyết định.

iii) Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Chính phủ. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tại Điều 7 Nghị định số 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế và phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau: 
- Tiền thuốc chữa bệnh thông thường cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam được cấp tương đương 02 kg gạo tẻ loại trung bình/01 người/01 tháng.
- Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam căn cứ theo mức độ nặng, nhẹ của bệnh tật và được thanh toán theo định mức chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam mắc bệnh nặng, kinh phí điều trị vượt quá định mức chi trả theo quy định của bảo hiểm y tế sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm, trừ trường hợp thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tự nguyện chi trả kinh phí điều trị bệnh.
- Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại bệnh xá, bệnh viện trong cơ sở giam giữ và các cơ sở y tế của Nhà nước.
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ trên địa bàn, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng trực của cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Như vậy, trong thời gian bị tạm giam, con trai chị Xuân sẽ được bảo đảm các chế độ chăm sóc y tế gồm thuốc thang, khám chữa bệnh theo đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định.
20. Con trai tôi đang bị tạm giam trong trại tạm giam. Tôi muốn hỏi, chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giam được quy định như thế nào?

Việc bảo đảm chế độ sinh hoạt tinh thần đối với người bị tạm giữ, tạm giam được quy định tại Điều 31 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, cụ thể như sau:

· Cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống truyền thanh. Trung bình hai mươi người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ sở giam giữ có dưới hai mươi người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì được cấp một tờ báo địa phương hoặc báo trung ương. 

· Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nghe đài phát thanh, đọc báo. Nếu có điều kiện thì tổ chức cho họ xem chương trình truyền hình địa phương và trung ương.

21. Tôi vừa nhận công tác tại cơ sở giam giữ thuộc Công an huyện X thì được lãnh đạo cơ sở giam giữ giao nhiệm vụ lập hồ sơ quản lý tạm giam một đối tượng bị bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Hồ sơ quản lý tạm giam gồm những tài liệu giấy tờ gì?

Theo Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì khi tiếp nhận người bị tạm giam, trại tạm giam phải lập hồ sơ quản lý tạm giam, theo đó, hồ sơ quản lý tạm giam bao gồm những giấy tờ sau đây:

- Các lệnh, quyết định, biên bản về việc bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giữ, gia hạn tạm giam, truy nã, trả tự do, trích xuất, điều chuyển nơi giam giữ; các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân;

- Biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo; biên bản giao nhận tiền, tài sản khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam gửi lưu ký hoặc giao cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý; quyết định, biên bản hủy đồ vật thuộc danh mục cấm;

- Danh bản, chỉ bản, lý lịch và tài liệu về nhân thân; tài liệu liên quan đến việc chấp hành các quy định về giam giữ; biên bản, quyết định kỷ luật về việc vi phạm nội quy, pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; tài liệu về sức khỏe, khám, chữa bệnh; tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thời gian bị giam giữ; tài liệu liên quan đến việc giải quyết chuyển kháng cáo, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; tài liệu về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án; quyết định của Hội đồng thi hành án tử hình đưa người bị kết án tử hình đi thi hành án tử hình;

- Tài liệu khác có liên quan.

Đối với người bị tạm giam mà trước đó đã bị tạm giữ thì hồ sơ tạm giam còn bao gồm các tài liệu trong hồ sơ tạm giữ.

22. Nhà tạm giữ nơi tôi công tác vừa xảy ra việc một nhóm đối tượng bị tạm giữ trốn khỏi nhà tạm giữ do sơ suất của chiến sỹ công an. Trong trường hợp này, chúng tôi phải xử lý như thế nào?

Trường hợp người bị tạm giữ bỏ trốn là một trường hợp rất nghiêm trọng, phải được khắc phục, giải quyết ngay. 
Theo Điều 25 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì cơ sở tạm giữ phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây:

-Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức truy bắt ngay, lập biên bản; đồng thời, thông báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và Viện kiểm sát có thẩm quyền phối hợp xử lý. 

Mọi trường hợp bỏ trốn đều phải được áp dụng các biện pháp truy bắt, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận lập biên bản, báo ngay cho cơ quan đang thụ lý vụ án và cơ sở giam giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

23. Anh H vừa về nhận việc tại Viện kiểm sát nhân dân huyện K. Anh H có nhận được một đơn khiếu nại về việc trại tạm giam huyện K có cán bộ đánh người bị tạm giam. Do còn thiếu kinh nghiệm công tác nên khi tiếp nhận đơn này anh H không biết thời hạn giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 44Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mìnhKhi tiếp nhận đơn khiếu nại về quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn quy định tại Điều 50 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, cụ thể như sau:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ là 02 ngày, trong quản lý, thi hành tạm giam là 05 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ là 03 ngày, trong quản lý, thi hành tạm giam là 10 ngày kể từ ngày thụ lý khiếu nại.

- Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày trong quản lý, thi hành tạm giữ, không quá 20 ngày trong quản lý, thi hành tạm giam kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

- Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người ra quyết định giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định cho người khiếu nại và người bị khiếu nại.

24. Em trai tôi đang bị tạm giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an huyện. Trong thời gian bị tạm giam, em tôi bị bạn cùng buồng giam đánh đập. Một người bị tạm giam chung buồng với em đã đứng ra bảo vệ em tôi nhưng sau đó lại bị kỷ luật. Vì cho rằng người can ngăn không có lỗi, nên em tôi làm đơn khiếu nại quyết định kỷ luật này nhưng không được giải quyết. Việc không thụ lý, giải quyết đó có đúng không? Dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Theo Điều 45 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý, giải quyết sau đây:

- Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ, tạm giam.

- Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

- Thời hiệu khiếu nại đã hết.

- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật".

Như vậy trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền không thụ lý, giải quyết khiếu nại của em trai bạn là đúng vì thuộc vào trường hợp “không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại”.

25. Anh rể tôi đang bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Trong thời gian bị tạm giam, chị gái tôi có đến thăm anh rể và nghe anh nói anh bị đánh và ép cung nhiều lần. Chị gái tôi muốn khiếu nại nhưng không biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc này. Vậy thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015,  người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thì được quy định tại Điều 46 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, cụ thể là:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật.

- Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nhận được đơn khiếu nại của người bị tạm giữ, tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan về quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thì phải chuyển khiếu nại của người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện kiểm sát nhân dân trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

26. Vợ anh Nam làm chủ hụi. Do tin người, vợ anh đã lấy tiền hụi cho người khác vay nhưng người đó không trả mà trốn mất. Vì không có tiền để trả cho những người cùng góp hụi, họ đã kiện vợ anh về tội lạm dụng tín nhiệmu chiếm đoạt tài sản. Công an huyện đã tạm giam vợ anh Nam để điều tra. Anh Nam muốn biết, trong thời gian bị tạm giam, vợ anh có những quyền gì?

Theo Khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giam có những quyền sau đây:

a) Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ;

b) Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân;

c) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu;

d) Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự;

đ) Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa, trợ giúp pháp lý;

e) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;

g) Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam;

h) Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật;

i) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật;

k) Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam.

27. Do mâu thuẫn trong làm ăn, chồng tôi đã đánh trọng thương một người khiến người đó phải nhập viện. Sau khi vụ án bị khởi tố, cơ quan công an đã chồng tôi  và tiến hành tạm giam để phục vụ điều tra. Chồng tôi xưa nay rất hiền lành, chưa bao giờ đánh nhau với ai nên lần này bị tạm giam tôi rất lo chồng sẽ bị đánh, tra tấn. Tôi muốn biết, pháp luật quy định về việc này như thế nào?

 Theo Điều 8 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, nghiêm cấm hành vi tra tấn, dùng nhục hình, các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo đối với người bị tạm giam và các hành vi khác, cụ thể như sau:

- Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Không chấp hành lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về tạm giữ, tạm giam, trả tự do.

- Giam giữ người trái pháp luật; trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam; vi phạm quy định trong quản lý, canh gác, áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Cản trở người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền thăm gặp thân nhân, quyền bào chữa, được trợ giúp pháp lý, tiếp xúc lãnh sự, khiếu nại, tố cáo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ khác của công dân theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

- Phá hủy cơ sở giam giữ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị áp giải; đánh tháo người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

- Không chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ hoặc quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

28. Tôi được biết định mức ăn của người bị tạm giữ, tạm giam được áp dụng khác nhau cho từng đối tượng. Tôi muốn biết, bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam được tổ chức như thế nào? 
Theo Điều 5 Nghị định 120/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Mỗi cơ sở giam giữ được tổ chức bếp ăn có đủ các dụng cụ cần thiết để bảo quản lương thực, thực phẩm, phục vụ việc nấu ăn, cung cấp suất ăn, nước uống cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phù hợp với địa điểm, quy mô và nhu cầu thực tế của cơ sở giam giữ. Việc tổ chức bếp ăn ở cơ sở giam giữ phải bảo đảm đúng định mức ăn và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Trường hợp các cơ sở giam giữ do quy mô và số lượng người bị tạm giữ, người bị tạm giam không tổ chức được bếp ăn riêng thì tổ chức nấu ăn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại bếp ăn tập thể của đơn vị quản lý cơ sở giam giữ.

29. Tôi hiện đang làm việc tại cơ sở giam giữ thuộc Công an huyện. Vừa qua, đơn vị tôi bị thân nhân của một người bị tạm giam tố là có hành vi đánh đập, miệt thị người thân của họ trong thời gian bị tạm giam. Hiện nay, vụ việc đã chuyển lên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết. Vậy Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn gì khi giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam?

Theo Điều 49 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, Viện kiểm sát nhân dân giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có những quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:
- Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi bị khiếu nại.

- Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại.

- Thông báo bằng văn bản về việc thụ lý khiếu nại và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và người bị khiếu nại.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại của mình.

30. Tôi đang thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân huyện. Tháng trước, cơ quan tôi có tiếp nhận đơn thư khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam đối với một người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi giải quyết xong, lãnh đạo cơ quan đã yêu cầu tôi soạn thảo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với vụ việc này. Do mới đi làm nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn biết về nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam gồm những gì? 

Theo Điều 52 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, sau khi thụ lý khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại và ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Theo Điều 53 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải bao gồm những nội dung sau đây:

- Tên cơ quan, ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

- Nội dung khiếu nại;

- Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

- Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

- Kết luận khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai;

- Giữ nguyên, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại;

- Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật gây ra;

- Hướng dẫn quyền khiếu nại tiếp theo của đương sự.

31. Tôi là thân nhân của người bị tạm giam. Tôi muốn hỏi người bị tạm giam có được khiếu nại đối với các quyết định của cơ quan thi hành tạm giam không? Thời hiệu khiếu nại được quy định như thế nào? 

Theo Điều 44 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Như vậy, người bị tạm giam có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, và thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày, thời hiệu khiếu nại tiếp theo là 15 ngày.

V. LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (04 câu)
1. Tổ dân phố nơi tôi sinh sống có trường hợp anh D bị công an bắt vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Việc mua bán trái phép thông tin cá nhân trên mạng sẽ bị xử lý như thế nào? 
Theo khoản 5 Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, hành vi “thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác, lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân” là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. Theo Điều 8 Luật An toàn thông tin mạng, người nào có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân được thực hiện theo Điểm e khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Theo đó, . Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: … e) Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;…”.
Tại Điểm a khoản 4 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định: “4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Tiết lộ trên môi trường mạng thông tin thuộc bí mật kinh doanh hoặc tiết lộ trái phép nội dung thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông;…”.
Tại Điểm a khoản 5 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định: “5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông;…”.
 Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng và có đủ cấu thành tội phạm thì người thực hiện hành vi mua bán những thông tin riêng hợp pháp của cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật hình sự về tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, mức hình phạt cụ thể như sau:

 - Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm khi có một trong các hành vi: đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật; mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó; hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông; thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong trường hợp phạm tội: i) có tổ chức; ii) lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; iii) thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; iv) gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; v) xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; vi) gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; vii) dẫn đến biểu tình.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân trên mạng phải tuân thủ những quy định nào?
Theo Điều 19 Luật An toàn thông tin mạng 2015, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng.  Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.

3. Anh T dự định triển khai dự án giới thiệu sản phẩm mới cho công ty nên đang tiến hành thu thập thông tin của các khách hàng tiềm năng. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phải tuân thủ quy định nào?

Theo Khoản 1 Điều 17 Luật An toàn thông tin mạng 2015, Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây:

a) Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó;

b) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân;

c) Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngoài ra, nếu những người bị bạn thu thập thông tin mà không đồng ý với việc đó thì có thể yêu cầu bạn phải hủy bỏ và bạn có trách nhiệm phải thực hiện. Khoản 3 Điều 17 Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân cung cấp thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu thập, lưu trữ.

4. Công việc của tôi hiện nay phải sử dụng thư điện tử (email) rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thấy trong hộp mail của tôi cứ liên tục nhân được các mail spam quảng cáo rất khó chịu. Việc gửi thông tin trên mạng được quy định như thế nào? 
Việc các tổ chức, cá nhân gửi mail quảng cáo vào hộp thư điện tử của bạn mà chưa được sự đồng ý là trái quy định. Theo Khoản 2 Điều 10 Luật An toàn thông tin mạng 2015,tổ chức, cá nhân không được gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử của người tiếp nhận khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã từ chối, trừ trường hợp người tiếp nhận có nghĩa vụ phải tiếp nhận thông tin theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 10 Luật An toàn thông tin mạng 2015 cũng quy định việc gửi thông tin trên mạng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: không giả mạo nguồn gốc gửi thông tin; tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
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� Khoản 5 Điều 3 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định: Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường.
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